
TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Huệ Hiệu trưởng

2 Bà Trần Thị Thu Hồng Phó Hiệu trưởng

3 Bà Lương Thị Như Duyên Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Bích Hoàn Giáo viên (biệt phái P.GD-ĐT)

5 Bà Hoàng Thị Thơ Giáo viên

6 Bà Võ Thị Nhi Giáo viên

7 Bà Đào Thúy Hà Giáo viên

8 Bà Dương Đinh Tuyết Hạnh Giáo viên

9 Bà Phạm Thị Thu Giáo viên

10 Bà Trương Thị Hoa Giáo viên

11 Bà Dương Thị Thanh Mai Giáo viên

12 Bà Hoàng Thị Hà Giáo viên

13 Bà Phạm Thị Thanh Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Thế Giáo viên

15 Bà Phan Thị Lan Giáo viên

16 Bà Thái Thị Hiền Giáo viên

17 Bà Phạm Thị Giang Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Thơ Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

20 Bà Lê Thị Bích Thủy Giáo viên

21 Bà Phạm Thị Ngọc Bích Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Mai Anh Giáo viên

23 Bà Hồ Thị Hằng Nhân viên

Danh sách có 23 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Hồng Sơn

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Ngô Thị Bé Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Thu Phó hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Hoàn Phó hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Kiều Giáo viên

5 Bà Trần Thị Tuyết Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

8 Bà Trần Thị Bích Hạnh Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

10 Bà Lê Thị Thu Hà Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Bé Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Thơ Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thúy Hằng Giáo viên

16 Bà Hoa Thị Hồng Ngọc Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Tuyến Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Sen Giáo viên

20 Bà Đặng Thị Thu Hà Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên

23 Bà Trần Bích Phương Giáo viên

24 Bà Đậu Thị Thanh Huyền Giáo viên

25 Bà Bạch Thị Son Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Lương Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

28 Bà Phạm Thị Vân Oanh Nhân viên Kế toán

29 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nhân viên Y tế 

Danh sách có 29 cá nhân./.

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /    /2024  của UBND Thành phố)

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Nghi Kim



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Lê Thị Hóa Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Thuý Quỳnh Phó Hiệu trưởng

4 Bà Lê Thị Khánh Hòa Giáo viên

5 Bà Lê Thị Điệp Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Lý Giáo viên

7 Bà Lê Thị Liên Giáo viên

8 Bà Trần Thị Lịch  Giáo viên

9 Bà Hồ Thị Nguyệt Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Thắm Giáo viên

11 Bà Phạm Thị Lê Hoa Giáo viên

12 Bà Lê Thị Hoài Thanh Giáo viên

13 Bà Hoàng Thị Hương Trang Giáo viên

14 Bà Ngô Thị Khánh Giáo viên

15 Bà Mai Thị Xuân Hương Giáo viên

16 Bà Hồ Thị Nhàn Giáo viên

17 Bà Cao Thị Duyên Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

19 Bà  Lê Thị Ngân Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên

21 Bà Bùi Thị Bích Ngọc Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên

24 Bà Đậu Thị Hiếu Hạnh Nhân viên

25 Bà Nguyễn Thị Tâm Nhân viên

Danh sách có 25 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Đội Cung

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Lê Thị Phượng Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Thúy Phó Hiệu trưởng

3 Bà Trần Thị Bích Thục Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Hoà Giáo viên

5 Bà Tạ Thị Phương Thảo Giáo viên

6 Bà Hoàng Thị Liên Giáo viên

7 Bà Phan Thị Lài Giáo viên

8 Bà Phạm Thị Lệ Giang Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Trung Anh Giáo viên

10 Bà Hồ Thu Lê Giáo viên

11 Bà Lương Thị Tố Nga Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thùy Dương Giáo viên

13 Bà Lê Thị Hường Giáo viên

14 Bà Văn Thị Hương Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Lợi Giáo viên

17 Bà Phan Thị Hương Lê Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên

19 Bà Nguyễn Tô Cẩm Nhung Giáo viên

20 Bà Ng.Thị Thanh Hương Giáo viên

21 Bà Trần Thị Nhàn Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ Giáo viên

23 Bà Ngô Thị Trâm Nhân viên

24 Bà Trần Thị Hoài Hương Nhân Viên

Danh sách có 24 cá nhân./.

Đơn vị: Trường Mầm non Quang Trung 1

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Hoàng Thị Thu Hà Hiệu trưởng

2 Bà Trần Thị Cẩm Thơ Phó Hiệu trưởng

3 Bà Trần Thị Anh Đào Phó Hiệu trưởng

4 Bà Lê Thị Quỳnh Trâm Giáo viên (Biệt phái P.GD-ĐT)

5 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Hoa Cúc Giáo viên

7 Bà Lê Thị Thúy Giáo viên

8 Bà Phạm Thị Thu Hoài Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Mai Sen Giáo viên

10 Bà Hoàng Thị Nhật Linh Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Thanh Tài Giáo viên

12 Bà Cao Thị Thanh Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Phương Anh Giáo viên

14 Bà Phạm Thị Thanh Thủy Giáo viên

15 Bà Phạm Thị Thanh Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Giáo viên

17 Bà Hồ Thị Thuận Giáo viên

18 Bà Đinh Thu Hà Giáo viên

19 Bà Lữ Thị Hồng Vinh  Nhân viên KT

20 Bà Đào Thị Oanh Giáo viên

Danh sách có 20 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Quang Trung 2

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Đặng Thị Phương Lan Hiệu trưởng

2 Bà Hồ Thị Hồng Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Hường Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Diệu Linh Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên

7 Bà Mai Thị Linh Giáo viên

8 Bà Đặng Thị Quỳnh Quyên Giáo viên

9 Bà Hồ Tú Linh Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Soa Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên

13 Bà Tạ Thị Thu Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Bích Giáo viên

16 Bà Đặng Thị Nga Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mây Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh Giáo viên

19 Bà Phùng Thị Hiệp Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Thanh Mùi Giáo viên

21 Bà Võ Thị Tâm Giáo viên

22 Bà Vũ Thị Nga Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Trang Thơ Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Đông Giáo viên

25 Bà Võ Thị Thủy Giáo viên

26 Bà Bùi Thị Thắng Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên

28 Bà Trần Thị Lan Chi Nhân viên Kế toán

29 Bà Nguyễn Thị Minh Nhân viên Y tế

Danh sách có 29 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Sao Mai

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Miên Hiệu Trưởng

2 Bà Đặng Thị Thúy Nga Phó Hiệu trưởng

3 Bà Hoàng Thị Hương Phó Hiệu trưởng

4 Bà Đậu Thị Lê Vân Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên

6 Bà Lê Thị Thanh Thảo Giáo viên

7 Bà Phạm Thị Thanh Trang Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Lý Giáo viên

9 Bà Trương Thị Hiền Lương Giáo viên

10 Bà Phan Thị Hồng Giang Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Giáo viên

12 Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên

13 Bà Đinh Thị Minh Lý Giáo viên

14 Bà Hồ Thị Thùy Giáo viên

15 Bà Đinh Thị Cẩm Vân Giáo viên

16 Bà Lê Thị Loan Giáo viên

17 Bà Từ Thị Hương Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên

19 Bà Trần Thị Sâm Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Lan Nhi Giáo viên

21 Bà Phạm Thị Sáu Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Xuân Xanh Nhân viên Kế toán

24 Bà Lê Thị Hồng Yến Nhân viên Thủ quỹ

Danh sách có 24 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Hưng Đông

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Phú Hiệu trưởng

2 Bà Dương Thị Kim Huệ Phó Hiệu Trưởng

3 Bà Lê Thị Dung Phó Hiệu Trưởng

4 Bà Đinh Thị Kim Oanh Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú Giáo viên

7 Bà Lê Thị Vân Giáo viên

8 Bà Mai Thị Phương Giáo viên

9 Bà Trần Thị Mai Giáo viên

10 Bà Phạm Thị Yến Giáo viên

11 Bà Võ Thị Thanh Nhàn Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Hậu Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Hoài Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên

15 Bà Lê Nguyễn Phương Linh Giáo viên

16 Bà Trần Thị Tâm Giáo viên

17 Bà Hồ Thị Phương Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Minh Châu Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Nụ Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên

22 Bà Trần Thị Mỹ Linh Giáo viên

23 Bà Trần Như Oanh Giáo viên

24 Bà Trịnh Thị Nhi Giáo viên

25 Bà Hồ Thị Minh Tiến Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Hường Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Thùy An Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Chung Giáo viên

30 Bà Hồ Thị Mai Hoa Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên

32 Bà Ngô Thị Thủy Giáo viên

33 Bà Trương Thị Phương Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Mỹ Huyền Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên

36 Bà Nguyễn Thị Sâm Nhân viên Kế toán

Danh sách có 36 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Nghi Phú

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Lê Thị Kim Liên Hiệu trưởng

2 Bà Lê Thị Quỳnh Nga Phó Hiệu trưởng

3 Bà Tôn Thị Nhàn Hương Phó Hiệu trưởng

4 Bà Trần Thị Vân Giáo viên

5 Bà Bùi Thị Thanh Hiền Giáo viên

6 Bà Lê Thị Hòa Giáo viên

7 Bà Cao Thị Hằng Trang Giáo viên

8 Bà Lê Thị Tâm Giáo viên

9 Bà Trương Thị Hoàn Giáo viên

10 Bà Phạm Thị Thìn Giáo viên

11 Bà Hà Thị Cẩm Tú Giáo viên

12 Bà Phan Thị Oanh Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Phương Thúy Giáo viên

14 Bà Lê Quỳnh Anh Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên

16 Bà Phan Thị Vân Anh Giáo viên

17 Bà Thái Thị Cẩm Tú Giáo viên

18 Bà Ngô Thị Dung Giáo viên

19 Bà Đào Thị Thúy Nga Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Hoài Thương Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

23 Bà Hồ Thị Lan Giáo viên

24 Bà Trần Thị Trâm Anh Giáo viên

25 Bà Cao Thị Hằng Giáo viên

26 Bà Hồ Thị Tuyến Nhân viên

27 Bà Nguyễn Thị Phương Trang Nhân viên

Danh sách có 27 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Hưng Chính

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Đường Thị Thu Hiền Hiệu trưởng

2 Bà Trần Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng

3 Bà Hà Thị Thủy Phó Hiệu trưởng

4 Bà Võ Thị Vân Anh Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Phương Dung Giáo viên

6 Bà Ngô Thị Giang Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

8 Bà Trần Thị Hòa Giáo viên

9 Bà Trần Thị Hảo Giáo viên

10 Bà Hoàng Thu Hiền Giáo viên

11 Bà Đinh Thị Quỳnh Hương Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên

13 Bà Lê Thị Hồng Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Đức Lương Giáo viên

16 Bà Lê Thị Kim Oanh Giáo viên

17 Bà Hoàng Thị Thủy Giáo viên

18 Bà Hoàng Thị Thúy Giáo viên

19 Bà Lê Thị Thuý Giáo viên

20 Bà Hà Thị Tố Phương Giáo viên

21 Bà Hà Thị Kiều Vân Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên

24 Bà Trần Thị Tân Huyền Nhân viên Phục vụ

25 Bà Ngô Thị Hải Yến Nhân viên Kế toán

26 Bà Nguyễn Thị Lý Nhân viên Y tế

Danh sách có 26 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Lê Mao

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Hằng Hiệu trưởng

2 Bà Dương Thị Thanh Tâm Phó Hiệu trưởng

3 Bà Hoàng Thị Bích An Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên

5 Bà Trần Thị Dương Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên

7 Bà Đâụ Thị Mai Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Hoài Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên

10 Bà Ngô Thị Kim Cúc Giáo viên

11 Bà Trần Thị Thủy Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên

13 Bà Lưu Thị Giáo Giáo viên

14 Bà Chu Thị Hiền Lương Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Thọ Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Toàn Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên

19 Bà Lưu Thị Bé Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Thảo My Giáo viên

21 Bà Hoàng Thị Hoa Giáo viên

22 Bà Phạm Thị Phượng Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Lương Giáo viên

24 Bà Lê Thị Trang Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Hà Giang Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Hường Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Trinh Giáo viên

29 Bà Hoàng Thị Tâm Giáo viên

30 Bà Đào Thị Quý Giáo viên

31 Bà Lê Thị Huệ Nhân viên

32 Bà Nguyễn Thị Phương Nhân viên

33 Bà Nguyễn Thị Na Nhân viên

34 Bà Nguyễn Thị Nhân Nhân viên

Danh sách có 34 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Nghi Liên

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Hồ Thị Kim Nhung Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Tâm Phó Hiệu trưởng

3 Bà Đặng Thị Nga Phó Hiệu trưởng

4 Bà Phan Thị Thu Hà Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Mỹ Anh Giáo viên

6 Bà Trần Thị Huệ Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên

8 Bà Lê Thị Việt Hà Giáo viên

9 Bà Võ Thị Lan Anh Giáo viên

10 Bà Tần Thị Thơ Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên

12 Bà Hồ Thị Thu Vinh Giáo viên

13 Bà Nguyễn Ngọc Yến Giáo viên

14 Bà Phan Thị Mùi Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Tú Giáo viên

16 Bà Bùi Thị Minh Giáo viên

17 Bà Hoàng Thị Nhâm Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên

20 Bà Đặng Thị Thúy Giáo viên

21 Bà Trần Thị Hoàng Yến Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Sương Giáo viên

23 Bà Lê Thị Lam Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên

25 Bà Phạm Thị Ánh Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên

27 Bà Đào Thị Minh Huyền Giáo viên

28 Bà Lê Thị Ngọc Bích Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

30 Bà Trần Thị Minh Lý Nhân viên

31 Bà Đặng Thị Bích Nhân viên

Danh sách có 31 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Hưng Bình

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Vương Thị Lan Hiệu trưởng

2 Bà Phạm Thị Mai Hoa Phó Hiệu trưởng

3 Bà Trần Thị Mỹ Dung Giáo viên

4 Bà Nguyễn Thị Yên Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng Giáo viên

6 Bà Lê Thị Thu Hương Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Mai  Giáo viên

9 Bà Dương Thị Hải Hà Giáo viên

10 Bà Thạch Thị Xuân Phương  Giáo viên

11 Bà Dương Thị Hằng  Giáo viên

12 Bà Trần Thị Mai Hương  Giáo viên

13 Bà Phạm Thị Dung Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên

15 Bà Đặng Thị Mỹ Linh Giáo viên

16 Bà Phạm Thị Huyền Giáo viên

17 Bà Phan Thị Liên  Giáo viên

18 Bà Phan Thị Nga  Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Trang  Giáo viên

20 Bà Phạm Thị Thanh  Giáo viên

21 Bà Văn Thị Bé  Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung  Giáo viên

23 Bà Đặng Thị Hạnh Nhân viên

Danh sách có 23 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Nghi Đức

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Hải Sâm Hiệu trưởng

2 Bà Võ Thị Nguyệt Phó Hiệu Trưởng

3 Bà Phan Thị Thúy Long Phó Hiệu Trưởng

4 Bà Đoàn Thị Hường Giáo viên

5 Bà Trần Thị Quỳnh Trang Giáo viên

6 Bà Võ Thị Minh Thủy Giáo viên

7 Bà Đặng Thị Thơm Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên

9 Bà Lê Thị Cẩm Vân Giáo viên

10 Bà Cao Thị Thủy Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

12 Bà Hồ Thúy Vân Giáo viên

13 Bà Lê Thị Hằng Nga Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Hồng Lê Giáo viên

15 Bà Trần Thị Thu Hương Giáo viên

16 Bà Trần Thị Hà Giáo viên

17 Bà Phạm Bích Ngọc Giáo viên

18 Bà Võ Thị Ngọc Lê Giáo viên

19 Bà Ngô Thị Triều Giáo viên

20 Bà Vi Thị Hoa Giáo viên

21 Bà Đặng Thị Kim Anh Giáo viên

22 Bà Trần Thị Hoa Giáo viên

23 Bà Ngô Thị Hằng Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên

26 Bà Dặm Thị May Thoa Giáo viên

27 Bà Chu Thị Kim Chi Giáo viên

28 Bà Đặng Thị Huyền Giáo viên

29 Bà Trần Thị Kim Dung Giáo viên

30 Bà Hoàng Thị Kim Thương Giáo viên

31 Bà Đặng Thị Mai Phương Giáo viên

32 Bà Hồ Thị Thương Giáo viên

33 Bà Võ Thị Minh Châu Nhân viên Kế toán

34 Bà Hồ Thị Bích Nhân viên Y tế

Danh sách có 34 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Trường Thi

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Hồng Giang Hiệu trưởng

2 Bà Đồng Thị Hải Yến Phó Hiệu trưởng

3 Bà Bùi Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng

4 Bà Trương Thị Lan Anh Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Bắc Giáo viên

6 Bà Trương Thị Hằng Giáo viên

7 Bà Hà Thị Thủy Giáo viên

8 Bà Võ Thị Thúy Giáo viên

9 Bà Phạm Thị Anh Tú Giáo viên

10 Bà Lê Thị Minh Huệ Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị  Quỳnh Trang Giáo viên

12 Bà Trần Thị Hiền Giáo viên

13 Bà Lê Thị Giang Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Giáo viên

15 Bà Võ Thị Linh Nhâm Giáo viên

16 Bà Trần Thị Hồng Vân Giáo viên

17 Bà Lê Thị Nhung Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên

19 Bà Võ Thị Minh Nghĩa Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giáo viên

21 Bà Phan Thị Thu Hường Giáo viên

22 Bà Ngô Thị Xuân Giáo viên

23 Bà Lê Thị Thu Giáo viên

24 Bà Thái Thị Hồng Vân Giáo viên

25 Bà Phạm Thị Hồng Thơ Giáo viên

26 Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị  Hà Thủy Giáo viên

28 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Giáo viên

29 Bà Trần Thị Kim Giáo viên

30 Bà Trần Thị Ánh Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên

32 Bà Phạm Thị Thanh Tú Giáo viên

33 Bà Nguyễn Thị Trà Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân viên

Danh sách có 34 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Hưng Dũng 1

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Thành Lê Hiệu trưởng

2 Bà Vũ Thị Thanh  Hiền Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Xuân Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Giang Nhân viên Kế toán

5 Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh Giáo viên

6 Bà Nguyễn Trâm Anh Giáo viên

7 Bà Hồ Thị Ánh Giáo viên

8 Bà Phạm Thị Bích Giáo viên

9 Bà Lưu Thị Hải Châu Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền A Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền B Giáo viên

12 Bà Bùi Thị Thuý Hiền Giáo viên

13 Bà Thái Thị Hương Giáo viên

14 Bà Hồ Thị Khánh Hoà Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Hoài Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Việt Hà Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Huề Giáo viên

18 Bà Hồ Thị Huyền Giáo viên

19 Bà Hoàng Thị Thanh Huyền Giáo viên

20 Bà Trần Thị Lan Giáo viên

21 Bà Đậu Thị Lài Giáo viên

22 Bà Lê Thị Liên Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Ly Giáo viên

24 Bà Đặng Thị Lê Na Giáo viên

25 Bà Quách Thị Nguyệt Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên

27 Bà Duy Thị Oanh Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên

29 Bà Lê Thị Tú Oanh Giáo viên

30 Bà Lê Thị Thanh Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Thịnh Giáo viên

32 Bà Nguyễn Thị Minh Trang Giáo viên

33 Bà Nguyễn Huyền Trâm Giáo viên

34 Bà Trần Thị Tâm Giáo viên

35 Bà Trần Thị Cẩm Tú Giáo viên

36 Bà Trần Thị Yên Giáo viên

Danh sách có 36 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Hưng Lộc

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Anh Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Minh Thuân Phó Hiệu trưởng

3 Bà Phạm Thị Mỹ Lê Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Hồng Phương Nhân viên Kế toán

5 Bà Hà Thị Tài Nhân viên y tế

6 Bà Trần Thị Tâm Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Giáo viên

9 Bà Trần Thị Hằng Giáo viên

10 Bà Hồ Thị Hương Giáo viên

11 Bà Hoàng Thị Thanh Hồng Giáo viên

12 Bà Trần Thị Nga Giáo viên

13 Bà Ngô Thị Minh Giáo viên

14 Bà Trần Thị Hậu Giáo viên

15 Bà Hồ Thị Hằng Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Trà Giáo viên

18 Bà Lộc Thị Giang Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Thanh Lam Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên

21 Bà Hà Thị Phương Thảo Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Việt Giáo viên

23 Bà Cao Thị Hiền Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Hoa Mai Giáo viên

27 Bà Võ Thị Phương Giáo viên

28 Bà Phạm Ánh Nguyệt Giáo viên

Danh sách có 28 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Hưng Dũng 2

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Tú Hoa Hiệu trưởng

2 Bà Phạm Thị Hà Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Hồng Nhị Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Ngân Giáo viên

6 Bà Chu Thị Mùi Giáo viên

7 Bà Phan Thị Thắm Giáo viên

8 Bà Hồ Thúy Hằng Giáo viên

9 Bà Lê Thị Huyền Thương Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Hợi Giáo viên

11 Bà Phan Thị MinhTrang Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên

13 Bà Phạm Thị Thuý Duyên Giáo viên

14 Bà Phạm Thị Yến Giáo viên

15 Bà Đào Thị Hiên Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

18 Bà Võ Thị Tùng Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Yến Giáo viên

20 Bà Trương Thị Dương Giáo viên

21 Bà Dương Thị Quỳnh Trang Giáo viên

22 Bà Lê Thị Ngọc Trâm Giáo viên

23 Bà Hoàng Thị Hằng Giáo viên

24 Bà Hồ Thị Hải Lý Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Phương Hà Giáo viên

26 Bà Hoàng Thị Lệ Huyền Giáo viên

27 Bà Trần Thị Ngọc Lan Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Thu Nhân viên Kế toán

29 Bà Thái Thị Hải Anh Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy Giáo viên

32 Bà Phạm Thị Thanh Bình Nhân viên Y tế

33 Bà Phạm Thị Tâm Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Phương Hằng Giáo viên

Danh sách có 34 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Lê Lợi

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Phạm Thị Nga Hiệu trưởng

2 Bà Trần Diễm Hằng Phó Hiệu trưởng

3 Bà Hồ Thị Minh Diệu Phó Hiệu trưởng

4 Bà Hoàng Thị Minh Hạnh Nhân viên

5 Bà Phạm Thị Hiền Nhân viên

6 Bà Nguyễn Thị Dương Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

8 Bà Nguyễn Phương Huyền Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Việt An Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Tú Giáo viên

11 Bà Hoàng Mỹ Hảo Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên

14 Bà Phạm Thị Hồng Lê Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Giáo viên

16 Bà Trương Minh Ngọc Giáo viên

17 Bà Lê Thị Mai Anh Giáo viên

18 Bà Hoàng Thị Thúy Giáo viên

19 Bà Lê Thị Thu Hoài Giáo viên

20 Bà Bùi Thị Hồng Lan Giáo viên

21 Bà Ngô Thị Long Giáo viên

22 Bà Nguyễn Như Ngọc Giáo viên

23 Bà Hoàng Thị Lan Nhi Giáo viên

24 Bà Nguyễn Lâm Anh Giáo viên

25 Bà Trần Thị Mai Quế Giáo viên

26 Bà Lương Thị Hiếu Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên

28 Bà Lê Thị Thúy Giáo viên

29 Bà Thái Thị Mơ Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Thơm Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên

32 Bà Lê Thị Quỳnh Hoa Giáo viên

33 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thị Thu Lan Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Hà Huy Tập

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Ngô Thị Tuyết Thanh Giáo viên

37 Bà Trần Thị Phương Thảo Giáo viên

38 Bà Phan Thị Hoài Giáo viên

39 Bà Nguyễn Thị Thùy Giáo viên

40 Bà Nguyễn Thị Hiên Giáo viên

41 Bà Phạm Thị Kim Anh Giáo viên

42 Bà Hồ Thị Thủy Giáo viên

43 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên

Danh sách có 43 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Hương Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng

3 Bà Bùi Thị Lợi Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Khánh Linh Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Hoài Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm Giáo viên

8 Bà Trần Thị Hải Yến Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên

10 Bà Trần Thị Giang Giáo viên

11 Bà Đinh Thị Hương Giang Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên

14 Bà Lê Thị Tâm Giáo viên

15 Bà Lê Thị Oanh Giáo viên

16 Bà Lê Thị Thanh Diệp Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Thu Uyên Giáo viên

18 Bà Trần Thị Tú Anh Nhân viên

19 Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân viên

20 Bà Hoàng Thị Hà Nhân viên

Danh sách có 20 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Cửa Nam

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Thủy Hiệu trưởng

2 Bà Chu Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng

3 Bà Đặng Thị Hoa Mơ Giáo viên

4 Bà Ngô Thị Thu Giáo viên

5 Bà Nguyễn Minh Phương Giáo viên

6 Bà Lê Thị Thanh Nhàn Giáo viên

7 Bà Hoàng Thị Thùy Dung Giáo viên

8 Bà Trần Thị Phương  Giáo viên

9 Bà Hoàng Thị Phương Giáo viên

10 Bà Trần Thị Hoài Thu  Giáo viên

11 Bà Lê Thị Thanh Hồng  Giáo viên

12 Bà Lê Thị Kim Phương  Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên

14 Bà Trần Thị Thanh Thảo Giáo viên

15 Bà Phạm Thị Hải Yến Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên

17 Bà Đăng Thị Như Ngọc  Giáo viên

18 Bà Tăng Thị Trang  Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Nga  Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Thơm  Giáo viên

21 Bà Ngô Thị Vinh  Giáo viên

22 Bà Cao Thị Hà  Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nhân viên Kế toán

24 Bà Nguyễn Thị Trang Nhân viên Y tế

Danh sách có 24 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Hưng Hòa

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Thái Hiệu trưởng

2 Bà Lê Thanh Hải Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

4 Bà Võ Thị Vân Anh Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Thùy Giang Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Thịnh Giáo viên

7 Bà Phan Thị Hồng Vân Giáo viên

8 Bà Phạm Thị Nga Giáo viên

9 Bà Phạm Thị Nga Giáo viên

10 Bà Hồ Khánh Hòa Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Minh Giáo viên

13 Bà Lê Thị Mai Lan Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Sao Linh Giáo viên

15 Bà Trần Thị Thu Huyền Giáo viên

16 Bà Trần Thị Khánh Ly Giáo viên

17 Bà Hồ Thị Thúy Cúc Giáo viên

18 Bà Lê Thị Minh Hà Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Thành Giáo viên

20 Bà Trần Thị Ny Na Giáo viên

21 Bà Dương Thị Hải Kiều Giáo viên

22 Bà Trịnh Thị Đức Giáo viên

23 Bà Phan Thị Nhàn Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên

27 Bà Phạm Thị Hoa Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Giáo viên

29 Bà Lê Thị Kiều Oanh Nhân viên kế toán

30 Bà Phạm Thị Kiều Oanh Nhân viên y tế

Danh sách có 30 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Bến Thủy

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Bích Nga Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Yến Phó Hiệu trưởng

3 Bà Trần Thị Hoài Phó Hiệu trưởng

4 Bà Hoàng Thị Hoà Nhân viên Kế toán

5 Bà Phạm Thị Giang Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Xuân Hương Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Liễu Giáo viên

8 Bà Phạm Thị Thanh Hoa Giáo viên

9 Bà Đào Thị Lương Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Vui Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Hoa Mai Giáo viên

12 Bà Hoàng Thị Hằng Giáo viên

13 Bà Lương Thị Linh Giáo viên

14 Bà Phạm Thị Thanh Giáo viên

15 Bà Phạm Thị Thu Hoài Giáo viên

16 Bà Phạm Thị Dung GV-TPCM

17 Bà Phạm Ngọc Huyền Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Cúc Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Mai Hồng Giáo viên

20 Bà Phan Thị Hạnh Duyên Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên

22 Bà Lê Thị Thu Trà Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Yến Ngọc Giáo viên

24 Bà Đinh Nguyễn Hoàng Quyên Giáo viên

25 Bà Lê Thị Trang Giáo viên

26 Bà Trần Thị Bích Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Nguyêt Giáo viên

Danh sách có 30 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Nghi Ân

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Hoàng Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Nam Châu Phó Hiệu trưởng

3 Bà Phan Thị Bích Thảo Phó Hiệu trưởng

4 Bà Đặng Thị Lan Anh Giáo viên

5 Bà Đoàn Thị Thắm Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Chiến Giáo viên

7 Bà Đường Thị Thanh Hải Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Tâm Giáo viên

9 Bà Trần Thị Nguyệt Giáo viên

10 Bà Phạm Thị Hường Giáo viên

11 Bà Trương Thị Minh Hồng Giáo viên

12 Bà Lê Thị Hạ Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Thảo Sâm Giáo viên

14 Bà Đoàn Thị Kiều Oanh Giáo viên

15 Bà Lê Thị Dung Giáo viên

16 Bà Phạm Thị Dung Giáo viên

17 Bà Thái Thị Thương Giáo viên

18 Bà Ngô Thị Duyên Giáo viên

19 Bà Hồ Thị Ngọc Khánh Giáo viên

20 Bà Lê Thị Huệ Giáo viên

21 Bà Đường Thị Minh Trang Giáo viên

22 Bà Trần Thị Thanh Thương Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

24 Bà Đào Thị Thu Trang Giáo viên

25 Bà Lê Tú Anh Giáo viên

26 Bà Lê Thị Trang Giáo viên

27 Bà Trần Thị Việt Hoa Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên

29 Bà Phan Thị Thanh Hải Giáo viên

30 Bà Trần Thị Thu Thủy Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Điệp Nhân viên Kế toán

32 Bà Đặng Thị Huyền Nhân viên Y tế

Danh sách có 32 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Việt Lào

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Vân Hiệu trưởng

2 Bà Trương Thị Tâm Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng

4 Bà Võ Thị Liên Giáo viên

5 Bà Dương Hồng Ngọc Giáo viên

6 Bà Lê Thị Hằng Giáo viên

7 Bà Đặng Thị Quỳnh Tâm Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên

9 Bà Thái Thị Huyền Giáo viên

10 Bà Bùi Thanh Hằng Giáo viên

11 Bà Dương Thị Phương Giáo viên

12 Bà Lê Thị Kim Hoa Giáo viên

13 Bà Phan Thị Hoài Thương Giáo viên

14 Bà Trần Thị Ngọc Tú Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên

18 Bà Trần Thị Kim Oanh Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Lân Giáo viên

20 Bà Trần Thị Thúy Mai Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên

22 Bà Ng. Thị Phương Thúy Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Sen Giáo viên

24 Bà Phan Thị Quỳnh Trang Giáo viên

25 Bà Trịnh Thị Quỳnh Trang Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Tú Trinh Giáo viên

27 Bà Đặng Thị Xuân Nhân viên Kế toán

28 Bà Đỗ Thị Hiền Nhân viên Y tế

Danh sách có 28 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Đông Vĩnh

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Tạ Thị Nga Hiệu trưởng

2 Bà Chu Thị Thanh Vân Phó Hiệu trưởng

3 Bà Từ Thị Thùy Linh Phó Hiệu trưởng

4 Bà Lê Thị Nguyệt Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Hường Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên

8 Bà Bùi Thị Mai Giáo viên

9 Bà Phan Thị Lành Giáo viên

10 Bà Đặng Thị Lệ Thủy Giáo viên

11 Bà Đặng Thị Lộc Giáo viên

12 Bà Lê Thị Hà Linh Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến Giáo viên

14 Bà Bùi Thị Bích Thúy Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Tám Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Trình Giáo viên

17 Bà Phạm Thị Hồng Giáo viên

18 Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên

20 Bà Trần Thị Hoài Nhân viên Kế toán

Danh sách có 20 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Hoa Hồng

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Hồng Lê Hiệu trưởng

2 Bà Phạm Thị Vân Phó Hiệu trưởng

3 Bà Lê Thị Hoài An Giáo viên

4 Bà Trần Thị Quyên Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Anh Giáo viên

6 Bà Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên

7 Bà Đặng Thị Minh Nguyệt Giáo viên

8 Bà Ngô Thị Thủy Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Mỹ Giáo viên

10 Bà Trần Thị Thanh Huyền Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

12 Bà Ngọc Thị Trà Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên

14 Bà Đặng Thị Trang Giáo viên

15 Bà Phan Thị Quỳnh Giáo viên

16 Bà Trịnh Viết Trinh Giáo viên

17 Bà Trần Thị Thắng Giáo viên

18 Bà Phạm Thị Ánh Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Thuyết Nhân viên

Danh sách có 19 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Mầm non Bình Minh

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Hồ Hiệu trưởng

2 Bà Trần Thị Ánh Tuyết Phó Hiệu trưởng

3 Bà Dương Thị Phương Chinh Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Như Trang Nhân viên

5 Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân Giáo viên

6 Bà Lê Thị Mai Ngân Giáo viên

7 Bà Lê Thị Hồng Hạnh Giáo viên

8 Bà Lê Thị Cẩm Tú Giáo viên

9 Bà Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên

10 Bà Hoàng Thị Trang Giáo viên

11 Bà Thái Thị Trang Giáo viên

12 Bà Hà Thị Hà Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Mãn Giáo viên

14 Bà Lê Thị Hà Giáo viên

15 Bà Trần Ngọc Hà Giáo viên

16 Bà Lê Thị Thu Phương Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

18 Bà Hoàng Thị Thu Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Phú Giáo viên

20 Bà Bùi Thị khánh Huyền Giáo viên

21 Bà Tần Thị Quỳnh Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

23 Bà Trần Thị Phương Giáo viên

24 Bà Phan Thị vân Anh Giáo viên

25 Bà Đoàn Thị Nhung Giáo viên

26 Bà Phan Thị Mỹ Hương Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Mơ Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên

Danh sách có 28 cá nhân./.

Đơn vị: Trường Mầm non Vinh Tân

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Hoàng Thị Hoa Lý Hiệu trưởng

2 Bà Phạm Thị Khánh Hoà Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Sao Phó Hiệu trưởng

4 Bà Đặng Thị Việt Anh Giáo viên

5 Bà Lê Nguyễn Linh Chi Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Diên Giáo viên

7 Bà Chu Thị Dung Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Giang Giáo viên

9 Bà Cao Thị Thu Hà Giáo viên

10 Bà Lưu Thị Hải Hà Giáo viên

11 Bà Phan Thị Mỹ Hà Giáo viên

12 Bà Thái Thị Ngọc Hà Giáo viên

13 Bà Phạm Thị Hải Giáo viên

14 Bà Lê Thị Hằng Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

16 Bà Phạm Thị Bích Hằng Giáo viên

17 Bà Vi Thị Việt Hằng Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Minh Hanh Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

20 Bà Ngô Thị Thanh Hoa Giáo viên

21 Bà Phạm Thị Hoa Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Bích Hồng Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Mai Hồng Giáo viên

24 Bà Bùi Thị Hương Giáo viên

25 Bà Phan Thị Phương Lan Giáo viên

26 Bà Lê Thị Thùy Linh Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Lương Giáo viên

28 Bà Phạm Thị Lê Na Giáo viên

29 Bà Dương Thị Nga Giáo viên

30 Bà Hà Thị Hằng Nga Giáo viên

31 Bà Hồng Thị Nguyệt Nga Giáo viên

32 Bà Trần Thị Ngà Giáo viên

33 Bà Nguyễn Thị Diệu Ngân Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Trường Thi

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Đỗ Thị Hồng Oanh Giáo viên

37 Bà Trần Thị Oanh Giáo viên

38 Bà Nguyễn Thị Tố Quyên Giáo viên

39 Bà Lê Thị Quyền Giáo viên

40 Bà Nguyễn Thị Hồng Soa Giáo viên

41 Bà Hoàng Thị Tâm Giáo viên

42 Bà Nguyễn Thị Thúy Thắng Giáo viên

43 Bà Phùng Thu Thảo Giáo viên

44 Bà Võ Thị Thúy Thương Giáo viên

45 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên

46 Bà Phạm Thị Hương Thúy Giáo viên

47 Bà Dương Thị Minh Thùy Giáo viên

48 Bà Bùi Thị Thủy Nhân viên

49 Bà Lê Thị Hải Thủy Nhân viên

50 Bà Nguyễn Thị Thủy Nhân viên

51 Bà Nguyễn Thị Ánh Sáng Nhân viên 

52 Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm Giáo viên - TPTĐ

53 Bà Lữ Huyền Trang Giáo viên

54 Ông Nguyễn Hữu Tuấn Giáo viên

55 Bà Nguyễn Thị Xuân Giáo viên

Danh sách có 55 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Lê Thị Hồng Lam Hiệu trưởng

2 Bà Hà Thị Kim Hoa Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Tình Phó Hiệu trưởng

4 Bà Võ Thị Hường Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Lâm Oanh Giáo viên

6 Bà Cao Thị Quỳnh Giáo viên

7 Bà Phạm Thị Trang Linh Giáo viên

8 Bà Lương Thị May Hải Giáo viên

9 Bà Kha Thị Như Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền Giáo viên

12 Bà Doãn Thị Khánh Huyền Giáo viên

13 Bà Cao Thị Huyền Giáo viên

14 Bà Trần Thị Linh Giáo viên

15 Bà Phạm Thị Hương Cúc Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên

17 Bà Phan Thị Quỳnh Phương Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Kim  Dung Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Thanh Trang Giáo viên

21 Bà Trịnh Thị Bích Hường Giáo viên

22 Bà Trần Thị Phương Thảo Giáo viên

23 Bà Trần Thị Mỹ Hằng Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Năm Giáo viên

25 Bà Hà Thị Hương Giáo viên

26 Bà Lê Thị Thủy Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên

29 Bà Phan Thị Thiều Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên

31 Bà Hoàng Thị Hằng Giáo viên

32 Bà Hoàng Thị Dung Giáo viên

33 Bà Ngô Thị Nguyệt Giáo viên

34 Bà Vi Thị Hồng Thúy Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền Giáo viên

37 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên

38 Bà Đặng Thị Thắm Giáo viên

39 Bà Nguyễn Thị Anh Hương Giáo viên

40 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên

41 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên

42 Bà Nguyễn Thị Nga Huyền Giáo viên

43 Bà Trương Thị Minh Huệ Giáo viên

44 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

45 Bà Trần Thị Quỳnh Giáo viên

46 Bà Phan Thị Thanh Thủy Giáo viên

47 Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên

48 Bà Lê Thị Hồng Thanh Giáo viên

49 Bà Phạm Thị Thanh Mỹ Giáo viên

50 Bà Đoàn Thị Thảo Giáo viên

51 Bà Trần Thị Thanh Hải Giáo viên

52 Bà Lưu Thị Ngọc Huệ Giáo viên

53 Bà Lê Thị Phúc Giáo viên

54 Bà Nguyễn Thị Minh Giáo viên

55 Bà Võ Thị Mai Giáo viên

56 Bà Võ Thị Xuân Giáo viên

57 Bà Trịnh Thị Hà Giáo viên

58 Bà Hồ Thị Luyến Giáo viên

59 Bà Phan Thị Thanh Nhàn Nhân viên

60 Bà Đoàn Thanh Hà Nhân viên

61 Bà Dương Vũ Hiền Anh Nhân viên

Danh sách có 61 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Đào Thị Thúy Ngọc Hiệu trưởng

2 Bà Hồ Thị Hà Phó Hiệu trưởng

3 Bà Phan Thị Hồng Minh Giáo viên

4 Bà Lê Thị Tố Lan Giáo viên

5 Bà Bành Thị Hoài Giáo viên

6 Bà Bùi Thị Hoài Thu Giáo viên

7 Bà Chu Thị Minh Phương Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

9 Bà Dương Thị Hiền Giáo viên

10 Bà Lê Thị Tố Như Giáo viên

11 Bà Hoàng Thị Thơ Giáo viên

12 Bà Lý Thị Hoa Mai Giáo viên

13 Bà Mai Thị Hiền Giáo viên

14 Bà Cao Thị Thúy Giáo viên

15 Bà Trần Thị Nguyệt Giáo viên

16 Bà Sầm Lê Dung Giáo viên

17 Bà Hoàng Thị Thanh Hảo Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên

19 Bà Âu Thị Quyên Giáo viên

20 Bà Võ Thị Hằng Nga Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Hưng Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Tú Giáo viên

23 Bà Dương Thị Vân Anh Giáo viên

24 Bà Cao Thị Diệp Giáo viên

25 Bà Bùi Thị Bích Thơm Giáo viên

26 Ông Trần Tiến Thành Giáo viên

27 Bà Chu Thị Giang Giáo viên

28 Bà Đặng Thị Loan Giáo viên

29 Bà Đặng Thị Hoài Thanh Giáo viên

30 Bà Ngô Thị Thanh Mai Giáo viên

31 Bà Bùi Thị Mỹ Huyền Giáo viên

32 Bà Dương Thị Kim Dung Giáo viên

33 Ông Nguyễn An Giang Giáo viên

34 Bà Trần Thị Hằng Nhân viên

35 Bà Trần Thị Thu Hiền Giáo viên

36 Bà Nguyễn Thị Hiếu Nhân viên

37 Bà Ngô Thị Quỳnh Thư Nhân viên

Danh sách có 37 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Đội Cung

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Quyên Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Hiệu trưởng

3 Bà Trần Thị Mỹ Hạnh Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Giáo viên TPT Đội

5 Bà Nguyễn Thị Anh Phương Nhân viên Kế toán

6 Bà Nguyễn Thị Bích Quyên Nhân viên Y tế

7 Bà Hoàng Thị Huyền Nhân viên TV-TB

8 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Nhân viên KTBT

9 Bà Lê Thị Trâm Giáo viên

10 Bà Trần Thị Thúy Nga Giáo viên

11 Bà Hoàng Thị Hảo Hiếu Giáo viên

12 Bà Trần Thị Minh Nguyệt Giáo viên

13 Bà Tăng Thị Trung Giáo viên

14 Bà Lê Thị Thu  Hằng Giáo viên

15 Bà Dương Thị Thanh Thủy Giáo viên

16 Bà Trần Thị Quỳnh Anh Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

18 Bà Hồ Thị Hồng Vân Giáo viên

19 Bà Doãn Thị Thu Hương Giáo viên

20 Bà Nguyễn Lê Na Giáo viên

21 Bà Võ Thùy Lam Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên

23 Bà Hoàng Thị Quỳnh Ngân Giáo viên

24 Bà Vũ Thị Vân Giáo viên

25 Bà Trình Thị Hằng Nga Giáo viên

26 Bà Lê Thị Hải Nam Giáo viên

27 Bà Lê Thị Hằng Giáo viên

28 Bà Trần  Thanh Mai Giáo viên

29 Bà Hoàng Hải Vân Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Minh Hằng Giáo viên

32 Bà Đặng Thị Tình Giáo viên

33 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

34 Bà Hồ Thị Hằng Giáo viên

35 Bà Phan Thị Thanh Vân Giáo viên

36 Bà Dương Thùy Linh Giáo viên

37 Bà Đặng Thị Ngân  Hoa Giáo viên

38 Bà Nguyễn Thị Thơm Giáo viên

39 Bà Nguyễn Thị Hồng Dung Giáo viên

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Lê Lợi



TT GT Họ và tên Chức vụ

40 Bà Cao Thị Bích Liên Giáo viên

41 Bà Đoàn Thị Ánh Sương Giáo viên

42 Bà Hồ Thị Anh Thư Giáo viên

43 Bà Nguyễn Thị Hải Vân Giáo viên

44 Bà Nguyễn Thị Lý Giáo viên

45 Ông Nguyễn Doãn Hùng Giáo viên

46 Bà Lê Thị Minh Quang Giáo viên

47 Bà Cao Thị Nghĩa Giáo viên

48 Bà Hoàng Thị Quỳnh Thương Giáo viên

49 Bà Trần Thị Như Trang Giáo viên

50 Bà Đặng Thị Nguyệt Giáo viên

51 Bà Nguyễn Thị Liễu Giáo viên

52 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

53 Bà Hoàng Thị Thùy Dung Giáo viên

54 Bà Đinh Thị Anh Đào Giáo viên

55 Bà Nguyễn Thị Tú Giáo viên

56 Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhật Giáo viên

57 Bà Nguyễn Thị Kim Lan Giáo viên

58 Bà Lê Thị Trà Giang Giáo viên

59 Bà Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên

60 Bà Nguyễn Thị Soa Giáo viên

61 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên

62 Bà Văn Thị Lý Giáo viên

63 Bà Trần Thị Hương Giáo viên

64 Bà Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên

65 Bà Đinh Thị Yến Giáo viên

66 Bà Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên

67 Bà Trần Thị An Giáo viên

68 Bà Lê Thị Trang Giáo viên

69 Ông Bùi Hải Trung Giáo viên

70 Bà Hoàng Thị Nam Giang Giáo viên

71 Bà Lương Thị Cẩm Tú Giáo viên

72 Bà Phạm Thị Nga Giáo viên

73 Bà Nguyễn Lê Thị Sao Mai Giáo viên

74 Ông Lương Tuấn Việt Giáo viên

75 Bà Lê Thị Toàn Giáo viên

76 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên

77 Bà Phan Thị Ân Giáo viên

Danh sách có 77 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Việt Hà Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Mai Oanh Phó Hiệu trưởng

3 Bà Hồ Thị Giang Giáo viên

4 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên

5 Bà Hồ Thị Vinh Giáo viên

6 Bà Hồ Thị Hồng Lê Giáo viên

7 Bà Nguyễn Mai Lê Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Thu Lài Giáo viên

10 Bà Trần Thị Quỳnh Trang Giáo viên

11 Bà Lê Thị Ngọc Giáo viên

12 Bà Đặng Thị Thúy Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Hằng Lê Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Soa Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên

16 Bà Bùi Thi Tuyết Nhung Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng Giáo viên

18 Bà Phạm Thị Thuý Hằng Giáo viên

19 Bà Bùi Thị Kim Thanh Giáo viên

20 Bà Trần Thị Thanh Xuân Giáo viên

21 Bà Hoàng Thị Anh Xuân Giáo viên

22 Bà Nguyễn Quỳnh Trang Giáo viên

23 Bà Phạm Khánh Linh Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Giang Giáo viên

25 Bà Võ Thuý Ngân Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên

27 Bà Chu Thị Bích Thủy Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Bích Đàn Giáo viên

29 Bà Lê Thị Hoạt Giáo viên

30 Bà Thái Thị Giang Giáo viên

31 Bà Nguyễn Linh Đan Giáo viên

32 Bà Hoàng Thị Thanh Xuân Giáo viên

33 Bà Hồ Thị Châu Giáo viên

34 Bà Phạm Minh Loan Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thuỷ Tiên Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Hưng Bình

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Hoàng Ánh Lê Giáo viên

37 Bà Hoàng Thị Linh Chi Giáo viên

38 Bà Trần Thị Thu Hiền Giáo viên

39 Bà Trần Thị Tửu Giáo viên

40 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

41 Bà Phạm Thị Diệp Hồng Giáo viên

42 Bà Lưu Thị Ngọc Hà Giáo viên

43 Bà Hoàng Thị Thúy Giáo viên

44 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

45 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên

46 Bà Cao Thị Lộc Giáo viên

47 Bà Hoàng Thị Thanh Châu Giáo viên

48 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên

49 Bà Bùi Thị Hà Giáo viên

50 Bà Lê Lê Na Giáo viên

51 Bà Lê Thị Tuyết Giáo viên

52 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

53 Bà Trần Thị Kiều Oanh Giáo viên

54 Bà Võ Thị Hoa Giáo viên

55 Bà Lê Thị Hồng Thủy Giáo viên

56 Bà Trần Thị Trà Giáo viên

57 Bà Hồ Thị Ngọc Hà Giáo viên

58 Ông Võ Tá Quân Giáo viên

59 Bà Lê Hoài Nam Giáo viên

60 Bà Lê Thị Nhung Giáo viên

61 Bà Vũ Thanh Huyền Nhân viên

62 Bà Hoàng Thị Thu Hà Nhân viên

63 Bà Đặng Lê Hoa Nhân viên

64 Bà Trần Thị Hoa Nhân viên (Biệt phái P.GD-ĐT)

Danh sách có 64 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Hoa Nụ Hiệu trưởng

2 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Hiệu trưởng

3 Bà Trần Thị Hương Giang Giáo viên

4 Bà Dương Thị Hà Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà Giáo viên

6 Bà Phan Thị Thúy Hằng Giáo viên

7 Bà Hồ Thị Thu Hiền Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng Giáo viên

9 Bà Hoàng Thị Huyền Giáo viên

10 Bà Trương Thị Lan Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên

12 Bà Cao Thi Hoàng Minh Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Bích Nga Giáo viên

14 Bà Phan Thị Mai Phương Giáo viên

15 Bà Trần Thị Thúy Giáo viên

16 Bà Lê Thị Kim Thùy Giáo viên

17 Bà Dương Thị Vân Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên

19 Bà Hồ Thanh Yến Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Giang Giáo viên

21 Bà Trần Thị Hà Linh Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên

23 Bà Lê Thị Khánh Hoài Giáo viên

24 Bà Lê Thị Thuý Hường Giáo viên

25 Ông Đặng Hải Bách Giáo viên

26 Bà Đinh Thị Thục Hạnh Giáo viên

27 Bà Phạm Thị Lan Anh Giáo viên

28 Bà Nguyễn Kiều Oanh Giáo viên

29 Bà Trần Thị Thủy Giáo viên

30 Bà Trần Thị Hoài Lương Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên

32 Bà Dương Thị Thu Hạ Giáo viên

33 Bà Trần Thị Thanh Tâm Giáo viên

34 Bà Trần Thị Hằng Nhân viên

35 Bà Hồ Thị Thanh Phương Nhân viên

36 Bà Hoàng Thị Hoa Nhân viên

Danh sách có 36 cá nhân./.

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Đông Vĩnh



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Thảo Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó Hiệu trưởng

3 Bà Phan Thị Hồng Nam Phó Hiệu trưởng

4 Ông Biện Ngọc Khánh Giáo viên TPT Đội

5 Bà Nguyễn Thị Hoài Phương Giáo viên

6 Bà Ngô Thị Kim Long Giáo viên

7 Bà Phạm Thị Ngọc Anh Giáo viên

8 Bà Trịnh Thị Thảo Giáo viên

9 Bà Chu Thị Vinh Giáo viên

10 Bà Lương Thị Loan Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên

12 Bà Nghiêm Thị Tú Uyên Giáo viên

13 Bà Lê Thị Hiền Giáo viên

14 Ông Phạm Bá Tùng Giáo viên

15 Bà Chu Hoài Thương Giáo viên

16 Bà Trần Thị Tú Linh Giáo viên

17 Bà Trần Thị Phương Thảo Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Thủy A Giáo viên

19 Bà Trần Thị Tố Lam Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên

21 Bà Hồ Thị Ngọc Thanh Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Nhâm  Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Thủy B Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Sâm Giáo viên

26 Bà Đào Thị Tân Giáo viên

27 Bà Phạm Phương Thảo Giáo viên

28 Bà Lê Thị Thùy Dung Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

30 Bà Thái Thị Ánh Tuyết Giáo viên

31 Ông Lương Văn Xáo Giáo viên

32 Bà Lê Thị Oanh Giáo viên

33 Bà Trần Hoài Thương Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Bích Nga Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều Giáo viên

Đơn vị: Trường Tiểu học Vinh Tân

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Võ Thị Soa Giáo viên

37 Bà Trần Thị Việt Hà Giáo viên

38 Bà Phan Thị Huệ Giáo viên

39 Bà Lê Na Giáo viên

40 Bà Hồ Thị Minh Giáo viên

41 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên

42 Bà Lê Hằng Phương Giáo viên

43 Bà Đỗ Thị Liên Giáo viên

44 Bà Đặng Thị Ngọc Trang Giáo viên

45 Bà Nguyễn Thị Cẩm Trà Giáo viên

46 Bà Lê Thị Thanh Thủy Giáo viên

47 Bà Trương Cẩm Hằng Giáo viên

48 Bà Trần Lê Linh Chi Giáo viên

49 Bà Nguyễn Vương Khánh Ly Giáo viên

50 Bà Nguyễn Tú Uyên Giáo viên

51 Bà Hồ Thị Vân Anh Nhân viên

52 Bà Nguyễn Thị Mỹ Lương Nhân viên

Danh sách có 52 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Thành Vinh Phó Hiệu trưởng

3 Bà Trần Thị Mai Hiền Phó Hiệu trưởng

4 Bà Phạm Thị Cẩm Tú Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên

7 Bà Văn Thị Thanh Huyền Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Hoài An Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

10 Bà Lê Thị Ánh Tuyết Giáo viên

11 Bà Phạm Thanh Huyền Giáo viên

12 Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Phượng Hằng Giáo viên

14 Bà Trương Thị Yến Giáo viên

15 Bà Thái Thị Hương Thảo Giáo viên

16 Bà Lều Thị Thu An Giáo viên

17 Bà Phan Thị Thuận Giáo viên

18 Bà Trần Thị Hồng Vân Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Khánh Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Thuý Nga Giáo viên

21 Bà Hồ Thị Thu Giáo viên

22 Bà Nguyễn Nhật Hằng Giáo viên

23 Bà Trần Thị Tú Anh Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Phương Lan Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên

26 Bà Đỗ Ngọc Hà Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên

28 Bà Lê Thị Toàn Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Liễu Giáo viên

30 Bà Trần Thị Hà Giáo viên

31 Bà Đậu Thị Lê Giáo viên

32 Bà Phạm Thị Thanh Hoài Giáo viên

33 Bà Trương Thị Tú Quỳnh Giáo viên

34 Bà Phạm Thị Thu Thảo Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Hưng Lộc

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Văn Thị Yến Giáo viên

37 Bà Trần Thị Thương Giáo viên

38 Bà Hà Thị Duyên Giáo viên

39 Bà Võ Thị Huyền Giáo viên

40 Bà Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên

41 Bà Trần Thị Mai Anh Giáo viên

42 Bà Dương Thị Thuý Quỳnh Giáo viên

43 Bà Ông Thị Thu Thuỷ Giáo viên

44 Bà Nguyễn Thị Mai Duyên Giáo viên

45 Bà Lô Thị Kim Giáo viên

46 Bà Nguyễn Thị Thương B Giáo viên

47 Bà Võ Thị Thuý Vinh Giáo viên

48 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên

49 Bà Hồ Thị Phương Giáo viên

50 Bà Lê Thị Cần Giáo viên

51 Bà Lê Thị Hạnh Giáo viên

52 Bà Lê Thị Liên Phương Giáo viên

53 Bà Hoàng Thị Thanh Vân Giáo viên

54 Bà Đậu Thị Xuân Lộc Giáo viên

55 Bà Đinh Thị Huyền Trang Giáo viên

56 Ông Lê Văn Tam Giáo viên

57 Bà Đinh Thị Ngọc Mai Giáo viên

58 Bà Trương Thị Ngọc Linh Nhân viên

59 Ông Nguyễn Đình Thông Nhân viên

60 Bà Phan Thị Thanh Hương Nhân viên

Danh sách có 60 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Phạm Thu Hiền Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Hằng Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng

4 Bà Trần Thị Thu Hằng Giáo viên

5 Bà Võ Thị Minh Hiền Giáo viên

6 Bà Doãn Thị Tình Giáo viên

7 Bà Đinh Thị Diễm Hương Giáo viên

8 Bà Phạm Thị Thúy Ngọc Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên

10 Bà Phan Thị Phương Thảo Giáo viên

11 Bà Cao Thị Thúy Giáo viên

12 Bà Phạm Thị Sen Giáo viên

13 Bà Lê Thị Kiều Oanh Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Thanh Minh Giáo viên

15 Bà Lương Thị Tố Hoài Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Ngân Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên

18 Bà Hoàng Thị Hải Yến Giáo viên

19 Bà Đường Thị Khương Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Phương Hồng Giáo viên

23 Bà Phạm Thị Lan Giáo viên

24 Bà Lương Trần Cẩm Tú Giáo viên

25 Bà Đặng Diệu Tú Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

27 Bà Hà Anh Đào Giáo viên

28 Bà Phan Thị Phương Giáo viên

29 Bà Đỗ Hải An Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Vân Trang Giáo viên

31 Ông Mai Hồng Lam Giáo viên

32 Bà Trần Thị Mùi Giáo viên

33 Bà Bạch Nguyễn Thảo Uyên Giáo viên

34 Bà Trần Thị Thùy Dung Giáo viên

35 Bà Trần Thị Thành Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Nghi Ân

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Nguyễn Thị Sâm Giáo viên

37 Bà Đồng Thị Quỳnh Nga Giáo viên

38 Bà Trương Thị Tố Quyên Giáo viên

39 Bà Võ Thị Thúy Hằng Giáo viên

40 Bà Phạm Thị Thanh Trang Nhân viên

41 Bà Nguyễn Thị Dung Nhân viên

42 Bà Nguyễn Thị Hương Giang Nhân viên

Danh sách có 42 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Thu Hằng Hiệu trưởng

2 Bà Lê Thị Lam Thanh Phó Hiệu trưởng

3 Ông Lê Sỹ Bản Phó Hiệu trưởng

4 Bà Lê Thị Minh Giáo viên 

5 Bà Nguyễn Thị Diệu Linh Giáo viên 

6 Bà Nguyễn Thị Lệ Giáo viên 

7 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên 

8 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên 

9 Bà Phan Thị Song Giáo viên 

10 Bà Đặng Thị Thanh Huyền Giáo viên 

11 Bà Nguyễn Thị Châu Nhân viên 

12 Bà Vi Thị Hồng Hợp Giáo viên 

13 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 

14 Bà Lê Thị Thu  Hà Giáo viên 

15 Bà Phan Thị Thái An Giáo viên 

16 Bà Nguyễn Thị Thoan Giáo viên 

17 Bà Phạm Thị Ngọc Hà Giáo viên 

18 Bà Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên 

19 Bà Hồ Thị Triệu Giáo viên 

20 Bà Võ Thị Ngọc Giáo viên 

21 Bà Nguyễn Thị Kim Cúc Giáo viên 

22 Bà Hoàng Thị Thu Hoài Giáo viên 

23 Bà Nguyễn Thị Trà Giáo viên 

24 Bà Mạnh Thị Lan Phương Nhân viên 

25 Bà Hoàng Thị Thu Trang Giáo viên 

26 Bà Phan Thị Hương Giáo viên 

27 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên 

28 Bà Đoàn Thị Thu Hồng Giáo viên 

29 Bà Lê Thị Thanh Lâm Giáo viên 

30 Bà Nguyễn Thị Thuý Vinh Giáo viên 

31 Bà Phan Thị Kiều Oanh Giáo viên 

32 Bà Đinh Thị Việt Hồng Giáo viên 

33 Ông Phạm Văn Trung Giáo viên 

34 Bà Trần Thị Hiếu Giáo viên 

35 Bà Lê Thị Vĩnh Giáo viên 

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Hưng Đông

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Trần Thị Xuân Bình Giáo viên 

37 Bà Trần Thị Thùy Giáo viên 

38 Bà Nguyễn Thị Yến Giáo viên 

39 Bà Lê Thị Thúy Hoàn Giáo viên 

40 Bà Hồ Thị Tuyết Linh Giáo viên 

41 Bà Lê Thị Hằng Thu Giáo viên 

42 Ông Nguyễn Văn Phúc Giáo viên 

43 Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyên Giáo viên 

44 Bà Trần Thị Lan Anh Giáo viên 

45 Bà Kim Thị Hiếu Kiêng Giáo viên 

46 Bà Trần Thị Loan Giáo viên 

47 Bà Trần Thị Giang Giáo viên 

48 Bà Nguyễn Thị Tường An Giáo viên 

49 Bà Hoàng Thị Hải Yến Giáo viên 

50 Bà Hoàng Thảo Loan Giáo viên 

51 Bà Phạm Thị Thuỷ Giáo viên 

52 Bà Lê Thị Thu Trang Giáo viên 

53 Bà Nguyễn Ngọc Nhật Linh Giáo viên 

54 Bà Bùi Thị Thảo Duyên Giáo viên 

55 Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh Nhân viên 

Danh sách 55 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Lê Thị Bắc Hiệu trưởng

2 Bà Hà Thị Thu Thái Phó Hiệu trưởng

3 Bà Trần Thị Hồng Giáo viên

4 Bà Nguyễn Thùy Dung Nhân viên Kế toán

5 Bà Hồ Thị Hà Nhân viên Y tế

6 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Nhân viên Thư viện

7 Bà Phạm Thị Thoa Giáo viên

8 Bà Đào Thị Thu Thủy Giáo viên

9 Bà Phan Thị Hải Yến Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Nhật Giáo viên

11 Bà Phạm Thị Tố Vân Giáo viên

12 Bà Lê Thùy Mỹ Dung Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Lê Na Giáo viên

15 Bà Phạm Thị Hương Giáo viên

16 Bà Nguyễn Tiến Sỹ Giáo viên

17 Bà Hồ Thị Hồng Vân Giáo viên

18 Bà Hoàng Thị Lợi Giáo viên

19 Bà Bùi Thị Đinh Giáo viên

20 Bà Hoàng Thu Thủy Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Lý Giáo viên

22 Bà Võ Thị Lam Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên

24 Bà Lê Văn Thành Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên

26 Bà Ng. Thị Kiều Liên Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Giang Giáo viên

28 Bà Đâụ Thị Thu Hương Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên

30 Bà Phan Thị Hiền Giáo viên

31 Bà Lê Thi Lành Giáo viên

32 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên

33 Bà Hoàng Thị Thanh Loan Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên

35 Bà Trần Thị Huyền Giáo viên

Danh sách có 35 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Cửa Nam 1

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Liên Hiệu trưởng

2 Bà Đậu Thị An Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Thanh Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Năm Giáo viên

6 Bà Lê Thị Huyền Trang Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Thuận Giáo viên

9 Bà Lương Thị Quỳnh Trang Giáo viên

10 Bà Quang Thị Kim Giáo viên

11 Bà Thái Thị Thương Giáo viên

12 Bà Trần Thị Thu Hà Giáo viên

13 Bà Lê Thị Thu Hương Giáo viên

14 Bà Đặng Hồng Nhung Giáo viên

15 Bà Trương Thị Lý Giáo viên

16 Bà Trần Thị Thanh Ngân Giáo viên

17 Bà Lê Thị Cẩm Nhung Giáo viên

18 Bà Lê Thị Tú Anh Giáo viên

19 Bà Ngô Thị Kiều Hưng Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Hoa Lý Giáo viên

21 Bà Bùi Thị Lan Giáo viên

22 Bà Phạm Thị Thuỷ Giáo viên

23 Bà Trần Thị Kiều Oanh Giáo viên

24 Bà Trần Thị Huyền Trang Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Thoa Giáo viên

26 Bà Phạm Thị Hương Giang Giáo viên

27 Bà Trần Thị La Giang Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên

29 Bà Trần Thị Luận Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên

31 Bà Hồ Thị Phương Giáo viên

32 Bà Nguyễn Thị Thùy Giáo viên

33 Bà Võ Thị Dũng Giáo viên

34 Bà Hoàng Thị Thúy Giáo viên

35 Ông Cao Sỹ Hướng Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Bến Thủy

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Cao Mai Sương Giáo viên

37 Bà Hoàng Thị Lợi Giáo viên

38 Bà Hoàng Kim Thoa Giáo viên

39 Bà Trần Thị Hải Yến Giáo viên

40 Bà Đào Thị Lâm Giáo viên

41 Bà Ngô Thị Thanh Giáo viên

42 Bà Trần Thị Tuyết Giáo viên

43 Ông Nguyễn Mạnh Cường Giáo viên

44 Bà Nguyễn Thị Châu Liên Nhân viên Kế toán

45 Bà Cao Thị Kim Oanh Nhân viên Y tế - Quỹ

46 Bà Nguyễn Thị Liên Nhân viên Văn phòng

Danh sách có 46 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hiệu trưởng

2 Bà Đặng Thị Liên Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên

4 Bà Trần Thị Thu Trang Giáo viên

5 Bà Lê Thị Mai Giáo viên

6 Bà Dương Bảo Khuyên Giáo viên

7 Bà Hồ Thị Nhung Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Hà Nhân viên

9 Bà Nguyễn Thị Hoàn Giáo viên

10 Bà Cao Thị Thanh Minh Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên

12 Bà Cao Thị Hằng Nga Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên

14 Bà Thái Thị Hương Giáo viên

15 Bà Trịnh Thị Lan Giáo viên

16 Bà Trần Thị Hiền Giáo viên

17 Bà Phạm Thị Hoài Lam Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo Giáo viên

20 Bà Phan Thị Ngọc Giáo viên

21 Ông Lê Quang Hùng Giáo viên

22 Bà Cao Thị Hoài Giáo viên

23 Bà Lưu Thị Trâm Giáo viên

24 Bà Ngô An Bình Giáo viên

25 Bà Phan Thị Thủy Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Thùy Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Văn Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên

29 Ông Nguyễn Công Bắc Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên

31 Bà Đặng Thị Ánh Nguyệt Nhân viên

32 Bà Nguyễn Thị Chung Giáo viên

33 Bà Cao Thị Thu Huyền Nhân viên

Danh sách có 33 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Hưng Chính

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Huy Hoa Hiệu trưởng

2 Bà Hà Lệ Phương Phó Hiệu trưởng

3 Bà Lê Thị Bích Thuận Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Linh Trà Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên

6 Bà Lê Thị Huế Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Hà An Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên

11 Bà Đặng Thúy Nga Giáo viên

12 Bà Đỗ Thị Ánh Giáo viên

13 Bà Phùng Thị Bích Thủy Giáo viên

14 Ông Nguyễn Xuân Lộc Giáo viên

15 Bà Lê Thị Hằng Giáo viên

16 Bà Đinh Thị Nguyệt Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên

18 Bà Dương Thị Thể Giáo viên

19 Bà Lê Thị Huyền Trang Giáo viên

20 Bà Trần Thị Xuân Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên

22 Bà Lê Thị Thanh Lương Giáo viên

23 Bà Đặng Thị Hoa Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên

25 Bà Phạm Hoàng Minh Khuê Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên

27 Bà Lê Diệu Thùy Giáo viên

28 Bà Ngô Thị Thu Dung Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên

30 Bà Tôn Thị Thương Giáo viên

31 Bà Phạm Ngọc Bích Giáo viên

32 Bà Nguyễn Thị Bình Giáo viên

33 Bà Nguyễn Thị Quyên Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên

35 Bà Phùng Hà My Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Nghi Kim

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên

37 Bà Ngô Thị Việt Hà Giáo viên

38 Bà Phan Thị Hạnh Giáo viên

39 Bà Trần Thị Mai Giáo viên

40 Bà Lê Thị Thuận Giáo viên

41 Bà Đậu Thị Thanh Hương Giáo viên

42 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên

43 Bà Nguyễn Thị Hậu Giáo viên

44 Bà Nguyễn Văn Thiên Giáo viên

45 Bà Chu Diệu Thúy Giáo viên

46 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên

47 Bà Trần Thị Nhung Giáo viên

48 Bà Nguyễn Thị Xuân Giáo viên

49 Bà Trần Thị Hương Giang Nhân viên

50 Bà Trần Thị Hồ Oanh Nhân viên

51 Bà Cao Thị Hiền Nhân viên

Danh sách có 51 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Phan Thị Bích Nhung Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Tuyết Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên

4 Bà Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên

5 Bà Trần Thị Hồng Giáo viên

6 Bà Trần Thị Kim Dung Giáo viên

7 Bà Cao Thị Tâm Giáo viên

8 Bà Lê Thị Thu Hiền Giáo viên

9 Bà Thái Thị Thùy Dương Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Thúy Hà Giáo viên

11 Bà Hồ Thị Hoa Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Như Hoa Giáo viên

13 Bà Hồ Thị Lộc Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Vân Lan Giáo viên

16 Bà Võ Thị Lam Giáo viên

17 Bà Xên Ngọc Ly Giáo viên

18 Bà Đặng Thị Thúy Quỳnh Giáo viên

19 Ông Lang Văn Dương Giáo viên

20 Bà Phạm Thị Đào Giáo viên

21 Bà Trần Thị Nguyệt Giáo viên

22 Bà Trần Thảo Loan Giáo viên

23 Bà Võ Thanh Bình Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh Giáo viên

27 Bà Phan Thị Thanh Tuyên Giáo viên TPT Đội

28 Bà Ngô Thị Hồng Hạnh Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Bích Phương Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên

31 Bà Lê Thị Hòa Giáo viên

32 Bà Võ Thị Linh Giáo viên

33 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên

34 Bà Phạm Thị Thanh Tú Giáo viên

35 Ông Nguyễn Văn Tuấn Giáo viên (Biệt phái P.GD-ĐT)

36 Bà Phạm Thị Thu Trang Nhân viên Kế toán

37 Bà Nguyễn Thị Cúc Nhân viên TVTB

Danh sách có 37 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Nghi Liên

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Châu Hà Phó Hiệu trưởng 

2 Bà Nguyễn Thị Nhàn Phó Hiệu trưởng 

3 Bà Nguyễn Thị Ly Na Nhân viên y tế

4 Bà Phan Thị Vân Anh Giáo viên TPT Đội

5 Bà Lê Thị Tố Nga Nhân viên Kế toán 

6 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Đông Giáo viên

8 Bà Hoàng Thị Châu Giang Giáo viên

9 Bà Chế Thị Quỳnh Anh Giáo viên

10 Bà Trần Thị Hải Hà Giáo viên

11 Bà Hoàng Thị Mai Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Mộng Vân Giáo viên

13 Bà Phạm Thị Hương Giáo viên

14 Bà Lê Thị Hà Giáo viên

15 Bà Bùi Thị Hoài Chung Giáo viên

16 Bà Trần Thị Hồng Vân Giáo viên

17 Bà Trần Thị Liên Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Hoài Dung Giáo viên

20 Bà Sầm Thị Kiều Vân Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Xin Giáo viên

22 Bà Trần Thị  Phương Thảo Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Hợp Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Cương Giáo viên

26 Ông Phạm Xuân Hương Giáo viên

27 Bà Võ Thanh Hằng Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Trà Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Bình Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Hải Thanh Giáo viên

31 Bà Hồ Thị Hồng Phương Giáo viên

32 Bà Trần Thị Thu Bình Giáo viên

33 Bà Nguyễn Thị Thái Hà Giáo viên

34 Ông Dương Nhật Hoàng Giáo viên

35 Bà Hồ Thị Thu Hường Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Nghi Phú 2

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên

37 Bà Phạm Thị Ngọc Anh Giáo viên

38 Bà Trần Linh Chi Giáo viên

39 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên

40 Bà Cao Thị Hồng Nhung Giáo viên

41 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên

42 Ông Vũ Đình Tuyến Giáo viên

43 Bà Văn Thị Tuyết Giáo viên

44 Bà Nguyễn Quỳnh Anh Giáo viên

45 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên

46 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giáo viên

47 Bà Nguyễn Thị Tường Vy Giáo viên

48 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên

49 Bà Đinh Thị Hà Trang Giáo viên

50 Bà Nguyễn Thị Khánh Hoà Giáo viên

Danh sách có 50 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Đặng Thúy Kiên Phó Hiệu trưởng

2 Bà Lê Thị Thủy Giáo viên

3 Bà Trần Thị Hương Sen Giáo viên

4 Bà Doãn Thị Thu Hằng Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Quý Giáo viên

7 Bà Trần Thị Thúy Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà Giáo viên

9 Bà Trần Thị Sơn Mỹ Giáo viên

10 Bà Đặng Thị Tín Giáo viên

11 Bà Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên

12 Bà Trần Thị Thanh Lịch Giáo viên

13 Bà Lê Thị Thanh Long Giáo viên

14 Bà Hoàng Thị Thu Hà Giáo viên

15 Bà Lê Thị Lý Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

17 Bà Hồ Thị Thu Uyên Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Thanh Quỳnh Nhân viên Kế toán

19 Bà Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên

20 Bà Lưu Mai Yến Giáo viên

21 Bà Tô Thị Ngọc Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên

23 Bà Lê Thị Mỹ Linh Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên Giáo viên

25 Bà Hoàng Thị Thanh Huyền Giáo viên

26 Bà Lê Thị Hà Giang Giáo viên

27 Ông Dương Quang Trung Giáo viên

28 Bà Trương Thị Đệ Nhân viên y tế

29 Bà Ngụy Thị Uyên Giáo viên

30 Bà Phan Thị Mai Hoa Giáo viên

31 Bà Phan Thị Thành Vinh Giáo viên

Danh sách có 31 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Hồng Sơn

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Lê Thị Phương Thảo Hiệu trưởng

2 Bà Bùi Thị Thúy Hà Phó Hiệu trưởng

3 Bà Phạm Thị Hồng Hà Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Bích Hiền Giáo viên

5 Bà Phạm Thị Long Giáo viên

6 Bà Phan Thị Thanh Nga Giáo viên

7 Bà Trần Thị Phong Giáo viên

8 Bà Lê Na Giáo viên

9 Bà Lê Thị Ánh Ngoan Giáo viên

10 Bà Mai Thị Thu Hoài Giáo viên

11 Bà La Thị Thanh Liễu Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên

13 Bà Phạm Thị Thanh Xuân Giáo viên

14 Bà Hoàng Thị Kim Chi Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên

16 Bà Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên

17 Bà Hoàng Thị Thanh Tâm Giáo viên

18 Bà Lê Thị Soa Giáo viên

19 Bà Trịnh Thị Thúy Vân Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên

22 Bà Lăng Thị Thúy Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Bích Thuận Giáo viên

24 Bà Phạm Thị Thu Giáo viên

25 Bà Lâm Minh Thành Giáo viên

26 Bà Phan Thị Kỳ Trầm Giáo viên

27 Ông Nguyễn Văn Thuận Giáo viên

28 Bà Hà Thị Thái Giáo viên

29 Bà Phan Thị Linh Giáo viên

30 Bà Phan Thị Hà Giáo viên

31 Bà Nguyễn Hồng Thảo Giáo viên

32 Bà Đặng Thị Soa Nhân viên Y tế

33 Bà Trần Thị Chung Giáo viên

34 Bà Trần Thị Hoài Giáo viên

35 Bà Lê Thị Hòa Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Hà Huy Tập 1

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Trần Thị Quế Giáo viên

37 Bà Ngô Thị Hồng Thương Giáo viên

38 Bà Đinh Thị Thanh Hà Giáo viên

39 Ông Võ Anh Xuân Giáo viên

40 Bà Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên

41 Bà Trần Thị Vân Khánh Giáo viên

42 Ông Trần Đình Sơn Giáo viên

43 Bà Lê Thị Món Giáo viên

44 Bà Phạm Thị Tố Hoa Nhân viên Thư viện

45 Bà Nguyễn Thị Yên Nhân viên Kế toán

Danh sách có 45 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Từ Thị Thu Hương Hiệu trưởng

2 Bà Ngô Thị Thanh Nga Phó Hiệu trưởng

3 Bà Phan Thị Thủy Phó Hiệu trưởng

4 Bà Hoàng Thị Tám Giáo viên

5 Bà Hoàng Thị Mai Hương Giáo viên

6 Bà Võ Thị Oanh Giáo viên

7 Bà Phan Thị Bích Hoàn Giáo viên

8 Bà Hà Thị Thuận Yến Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Giáo viên

11 Bà Bùi Thị Việt Giáo viên

12 Bà Lưu Thị Ngọc Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên

14 Bà Hoàng Thị Thu Hiền Giáo viên

15 Bà Lê Thị Thu Hiền Giáo viên

16 Bà Trần Thị Hiền Giáo viên

17 Bà Đặng Thị Dung Giáo viên

18 Ông Hồ Viết Biên Giáo viên

19 Bà Trần Thị Lý Giáo viên

20 Bà Phan Thị An Hà Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên

23 Bà Lưu Thị Thương Giáo viên

24 Bà Phạm Thị Hồng Sâm Giáo viên

25 Bà Hoàng Thị Hồng Phước Giáo viên

26 Bà Trần Thị Thu Cúc Giáo viên

27 Bà Phạm Thị Huế Giáo viên

28 Bà Phùng Thị Thùy Linh Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Hà Xuyên Giáo viên

30 Bà Lê Thị Thảo Dung Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên

32 Bà Lê Thị Hiền Giáo viên

33 Bà Nguyễn Hiền Phương Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thị Thanh Lương Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Quang Trung

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Đậu Thị Ngân Giáo viên

37 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên

38 Ông Nguyễn Hoài Lương Giáo viên

39 Bà Phạm Thị A Mừng Giáo viên

40 Bà Đặng Thị Kiều Oanh Nhân viên

41 Bà Sầm Thị Luận Nhân viên

42 Bà Bùi Thị Lan Hương Nhân viên

Danh sách có 42 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Phạm Thị Trường Giang Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Tú Uyên Phó Hiệu trưởng

3 Bà Cao Thị Hồng Tuyết Phó Hiệu trưởng

4 Bà Phạm Thị Cẩm Tú Nhân viên Y tế 

5 Bà Nguyễn Thị Hoài Thương Nhân viên Kế toán

6 Bà Trần Thị Thu Dung Giáo viên TPT Đội

7 Bà Trần Thị Phương Mai Nhân viên Thư viện

8 Bà Lê Thị Phương Thanh Giáo viên

9 Bà Phan Thị Thu Hà Giáo viên

10 Bà Phạm Thị Hằng Giáo viên

11 Bà Phan Thị Mỹ Dung Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên

13 Bà Hồ Thị Thanh Huyền Giáo viên

14 Bà Thái Thị Tuyết Nhung Giáo viên

15 Bà Trần Thị Kim Hoa Giáo viên

16 Bà Hồ Thị Hường Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Giáo viên

18 Bà Lê Nguyễn Phương Linh Giáo viên

19 Bà Đào Thị Khánh Giáo viên

20 Bà Hoàng Thị Lan Giáo viên

21 Bà Ngô Thị Yến Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

23 Bà Đặng Thị Thanh Huyền Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Phi Yến Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Như Hoa Giáo viên

26 Bà Ngô Thị Bình Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên

28 Bà Kiều Thị Thu Hà Giáo viên

29 Bà Trần Thị Hoa Mai Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Giang Giáo viên

31 Bà Lê Thị Hải Giáo viên

32 Bà Hồ Thị Thu Hằng Giáo viên

33 Bà Hồ Thị Thủy Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

35 Bà Lưu Thị Hồng Xoan Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Lê Mao

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Nguyễn Thị Thành Giáo viên

37 Bà Nguyễn Thị Hồng Quế Giáo viên

38 Bà Nguyễn Thị Việt Hà Giáo viên

39 Bà Lê Thị Mỹ Giáo viên

40 Bà Cù Khánh Linh Giáo viên

41 Bà Phan Thị Mỹ Hạnh Giáo viên

42 Bà Hoàng Hà An Giáo viên

43 Bà Vũ Thị Liên Giáo viên

44 Bà Lê Thị Hồng Nga Giáo viên

45 Bà Ngô Tôn Khánh Linh Giáo viên

46 Bà Hồ Thị Thanh Nga Giáo viên

47 Bà Nguyễn Thị Thu Lan Giáo viên

48 Bà Phan Hương Giang Giáo viên

49 Bà Phạm Mỹ Hạnh Giáo viên

50 Bà Trịnh Thị Thanh Hải Giáo viên

51 Bà Lê Thị Hường Giáo viên

52 Bà Võ Lan Phương Giáo viên

53 Bà Đinh Thị Thanh Tâm Giáo viên

54 Ông Lê Văn Toàn Giáo viên

55 Ông Nguyễn Văn Thanh Giáo viên

56 Ông Hoàng Anh Dũng Giáo viên

57 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên

58 Bà Phan Thị Thanh Trà Giáo viên

Danh sách có 58 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Lâm Thị Thúy Hòa Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Liên Phó Hiệu trưởng

3 Bà Lê Thị Lan Anh Giáo viên

4 Bà Phạm Thị Kim Nhung Giáo viên

5 Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên

7 Bà Xên Thị Ngọc Diệp Giáo viên

8 Bà Lương Linh Nhâm Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyên Giáo viên

10 Bà Hồ Thị Thúy Hằng Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên

12 Bà Vi Thị Cẩm Dương Giáo viên

13 Bà Phạm Thị Thơm Giáo viên

14 Bà Phạm Thị Hạnh Giáo viên

15 Bà Vi Thị Mai Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Trà Giang Giáo viên

17 Bà Trần Thị Trà Giang Giáo viên

18 Bà Đinh Thị Lê Na Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên

20 Bà Chu Thị Hằng Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên

22 Bà Bùi Thị Ánh Nguyệt Giáo viên

23 Bà Kiều Thị Thu Phương Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên

26 Bà Lê Thị Oanh Giáo viên

27 Bà Trần Thị Oanh Giáo viên

28 Ông Nguyễn Hữu Thông Giáo viên

29 Bà Đặng Thị Thanh Hằng Nhân viên Kế toán

30 Bà Phạm Hồng Hạnh Nhân viên TBTV

31 Bà Trần Thị Trà Giang Nhân viên y tế

Danh sách có 31 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Nghi Đức

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Võ Thị Hòa Bình Hiệu trưởng

2 Bà Phạm Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Hương Trang Nhân viên

4 Bà Lê Thị Biên Thùy Nhân viên

5 Bà Đậu Thị Hòa Nhân viên

6 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên

7 Bà Phạm Thị Mỹ Thơ Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên

9 Bà Trần Thị Kim Ngân Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Ly Ly Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Sen Giáo viên

13 Bà Dương Thị Mai Hạnh Giáo viên

14 Bà Võ Thị Thuỷ Giáo viên

15 Bà Trần Thị Ngọc Thuý Giáo viên

16 Bà Võ Thị Mơ Giáo viên

17 Bà Lê Thị Nhàn Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nhung Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Hà Long Giáo viên

20 Bà Trịnh Thị Cúc Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên

22 Bà Đặng Thị Minh Hà Giáo viên

23 Bà Lê Thị Tố Hoa Giáo viên

24 Bà Chu Thị Kim Dung Giáo viên

25 Bà Dương Thị Y Len Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Tiến Vinh Giáo viên

27 Bà Thái Thị Mai Giáo viên

28 Bà Hồ Thị Lam Giáo viên

29 Ông Đậu Đức Minh Giáo viên

30 Ông Nguyễn Quang Sơn Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Hồng Nga Giáo viên

32 Bà Bùi Thị Nga Giáo viên

33 Ông Nguyễn Đức Linh Giáo viên

Danh sách có 33 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Hưng Hòa

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Hoàng Thị Thủy Hiệu trưởng

2 Bà Đồng Thị Vân Phó Hiệu trưởng

3 Bà Trần Thị Hà Phó Hiệu trưởng

4 Bà Dương Thị Dung Giáo viên TPT Đội

5 Bà Nguyễn Thị Thái Bình Giáo viên

6 Bà Hà Thị Ánh Tuyết Giáo viên

7 Bà Vương Thị Thu Hiền Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Khuyên Giáo viên

9 Bà Đinh Thị Cẩm Lệ Giáo viên

10 Bà Trần Thị Thanh Thủy Giáo viên

11 Bà Trần Thị Lan Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên

13 Bà Thái Thị Huyền Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Sen Giáo viên

15 Bà Hoàng Thị Minh Huệ Giáo viên

16 Bà Trần Thị Lê Na Giáo viên

17 Bà Trần Thị Trà Giang Giáo viên

18 Bà Phan Thị Hằng Nga Giáo viên

19 Bà Lê Thị Xuân Giáo viên

20 Bà Tô Thị Giang Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Lợi Giáo viên

22 Ông Phan Trường An Giáo viên

23 Ông Hoàng Minh Tùng Giáo viên

24 Bà Lê Thị Hà Ly Nhân viên 

25 Bà Trần Thị Thanh Hoài Nhân viên

26 Bà Nguyễn Linh Phương Giáo viên

27 Bà Trần Thị Ngọc Giáo viên

28 Bà Phan Thị Thuý Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên

30 Bà Phạm Thị Linh Trang Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Ngân Hà Giáo viên

32 Bà Trần Thị Nhung Giáo viên

33 Bà Phan T.Minh Nguyệt Giáo viên

34 Bà Lê Tuyết Nhi Giáo viên

35 Bà Hoàng Thị Hà Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Trung Đô

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên

37 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên

38 Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc Giáo viên

39 Bà Đặng Thị Hải Yến Giáo viên

40 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên

41 Bà Lâm Thị Thu Huyền Giáo viên

42 Bà Nguyễn Khánh Hạ Giáo viên

43 Bà Trần Thị Hồng Lam Giáo viên

44 Bà Nguyễn Thị Đào Giáo viên

45 Bà Thái Thị Hòa Giáo viên

46 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên

47 Bà Ngô Thị Trang Giáo viên

48 Bà Trần Thị Vợi Giáo viên

49 Bà Trần Việt Linh Giáo viên

50 Bà Phan Thị Vĩnh Chi Giáo viên

51 Bà Đinh Thị Cẩm Thăng Giáo viên

52 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên

53 Bà Cao Thị Kiều Nga Giáo viên

54 Bà Phạm Thị Hằng Giáo viên

55 Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú Giáo viên

56 Bà Nguyễn Hoài Thu Giáo viên

57 Bà Nguyễn Thị Duyên Giáo viên

58 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên

59 Bà Phạm Thị Duân Giáo viên

60 Bà Đoàn Thị Ly Giáo viên

61 Bà Trần Thị Phương Lan Giáo viên

62 Bà Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên

63 Bà Nguyễn Thị Thảo Nhân viên

Danh sách có 63 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Mận Hiệu trưởng

2 Bà Âu Thị Ánh Tuyết Phó Hiệu trưởng

3 Bà Trần Thị Hòa Phó Hiệu trưởng

4 Bà Phan Thị Vân Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Hiền Lê Giáo viên

7 Bà Lê Thị Thúy Hà Giáo viên

8 Bà Phan Thị Thu Thủy Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên

10 Bà Phan Thị Hà Giáo viên

11 Bà Lê Thị Phượng Giáo viên

12 Bà Hoàng Thị Mai Phương Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Tú Oanh Giáo viên

14 Bà Đinh Thị Ly Giáo viên

15 Bà Phan Thị Thanh Chung Giáo viên

16 Bà Hoàng Thị Ngọc Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Mai Anh Giáo viên

18 Bà Đậu Thị Diệp Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên

22 Bà Đặng Thị Thu Trang Giáo viên

23 Bà Đậu Thị Hảo Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên

25 Bà Đậu Thị Xuyến Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Giáo viên

28 Bà Trần Thị Thủy Giáo viên

29 Bà Lê Thị Thu Hòa Giáo viên TPT Đội

30 Bà Đặng Thị Trúc Quỳnh Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh Giáo viên

32 Bà Đặng Thị Thu Hà Giáo viên

33 Bà Phạm Thị Hoài Thanh Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh       Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thị Như Phúc      Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Bùi Thị Lan Anh Giáo viên

37 Bà Nguyễn Thị Đào Giáo viên

38 Bà Nguyễn Thị Yên Giáo viên

39 Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên

40 Bà Hồ Thị Huệ Giáo viên

41 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà Giáo viên

42 Bà Tăng Thị Hồng Hữu Giáo viên

43 Bà Bùi Bích Thủy Giáo viên

44 Bà Trần Thị Phương Anh Giáo viên

45 Bà Lương Thị Thanh Hồng Giáo viên

46 Bà Trần Thị Thanh Vân Giáo viên

47 Bà Trần Thị Ngọc Giáo viên

48 Bà Nguyễn Thị Hoa Lê Giáo viên

49 Bà Hoàng Thị Vân Anh Giáo viên

50 Bà Trần Thị Oanh Giáo viên

51 Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên

52 Bà Cao Ngọc Linh Đan Giáo viên

53 Bà Lê Thị Hồng Minh Giáo viên

54 Bà Thái Thị Lan Giáo viên

55 Bà Phan Thị Thu Hương Giáo viên

56 Bà Nguyễn Thị Quý Giáo viên

57 Bà Trần Thị Kim Nhung Giáo viên

58 Bà Nguyễn Thị Hoài Vân Giáo viên

59 Bà Vũ Thị Huyền Giáo viên

60 Bà Hoàng Thị Hồng Giáo viên

61 Ông Hà Xuân Thống Giáo viên

62 Bà Trần Thị Thu Hiền Giáo viên

63 Ông Lê Thúy An Giáo viên

64 Bà Lê Thị Hồng Thái Giáo viên

65 Bà Lê Thị Thu Hảo Giáo viên

66 Bà Phạm Thị Phương Giáo viên

67 Bà Bùi Thị Thu Thảo Nhân viên Kế toán

68 Bà Nguyễn Thị Nga Nhân viên TVTB

69 Bà Lê Thị Hà Nhân viên Kế toán BT

70 Bà Lê Thị Thanh Hà Nhân viên Y tế

Danh sách có 70 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Phạm Hữu Lâm Hiệu Trưởng

2 Bà Trần Thị Thủy Phó Hiệu Trưởng

3 Bà Nguyễn Thị An Giáo viên

4 Bà Đặng Thị Lam Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên

6 Bà Cao Thị Hà Giáo viên

7 Bà Cao Thị Hoa Giáo viên

8 Bà Đoàn Thị Loan Giáo viên

9 Bà Trần Thị Thanh Hà Giáo viên

10 Bà Trần Thị Cẩm Giáo viên

11 Bà Cao Thị Thỏa Giáo viên

12 Bà Trần Ngọc Linh Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên

14 Bà Lê Thị Trà Giáo viên

15 Ông Phan Công Hà TP TĐ

16 Bà Hồ Thị Thúy Ngân Giáo viên

17 Bà Đặng Diễm Thùy Giáo viên

18 Bà Phạm Thị Thanh Hoa Giáo viên

19 Bà Phạm Thị Phương Giáo viên

20 Bà Phan Thị Bích Hằng Giáo viên

21 Bà Trần Thị Bằng Giáo viên

22 Bà Cao Thị Lê Na Giáo viên

23 Bà Hoàng Thị Thắm Giáo viên

24 Bà Vi Thị Hồng Anh Giáo viên

25 Bà Lô Thị Mỹ Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thảo Nhi Giáo viên

27 Bà Ngô Thị Hậu Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

29 Ông Lê Đình Ngọc Thành Giáo viên

30 Bà Phạm Quỳnh Nga Nhân viên

31 Bà Bùi Thị Thu Nhân viên

32 Bà Trần Thị Thanh Thùy Nhân viên

Danh sách có 32 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Cửa Nam 2

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Lê Đình Nho Hiệu trưởng

2 Bà Trịnh Thị Ngọc Lương Phó hiệu trưởng

3 Bà Võ Thúy Hằng Nhân viên

4 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Nhân viên

5 Bà Đào Thị Hiền Nhân viên

6 Bà Đặng Thị Quỳnh Nga Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên

8 Bà Trần Thị Phương Hà Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Khánh Vân Giáo viên

11 Bà Tạ Thị Thanh Thủy Giáo viên

12 Bà Lưu Thị Bích Hạnh Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Vân Khánh Giáo viên

14 Bà Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên

15 Bà Đinh Thị Hồng Việt Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên

17 Bà Hoàng Thị Hằng Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

19 Bà Trần Thị Thùy Linh Giáo viên

20 Bà Ngô Thị Thanh Huyền Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Anh Thơ Giáo viên

22 Bà Võ Khánh Vân Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Vân Oanh Giáo viên

24 Bà Vũ Thị Thanh Huyền Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Thanh Hải Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Hồng Lam Giáo viên

27 Bà Vũ Thị Bích Vân Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Tú Oanh Giáo viên

29 Bà Vũ Thị Trân Giáo viên

30 Bà Trần Thị Thùy Giáo viên

31 Ông Hoàng Minh Hiển Giáo viên

32 Bà Phạm Thị Lan Anh Giáo viên

33 Bà Phạm Thị Thanh Tú Giáo viên

34 Bà Thái Thị An Giáo viên

35 Ông Nguyễn Cảnh Toàn Giáo viên

36 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

37 Bà Đinh Thị Kim Soa Giáo viên

Danh sách có 37 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Hưng Dũng 2

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Hồng Minh Hiệu trưởng

2 Bà Đàm Thị Thu Hằng Phó Hiệu trưởng

3 Bà Đặng Thị Thúy Giáo viên

4 Bà Vi Thị Hoa Giáo viên

5 Bà Võ Thị Hòa Giáo viên

6 Bà Đặng Thị Ái Liên Giáo viên

7 Bà Đinh Thị Ngọc Anh Giáo viên

8 Bà Đinh Thị Dung Giáo viên

9 Bà Lê Thị Hài Giáo viên

10 Bà Phan Thị Bích Hồng Giáo viên

11 Bà Nguyễn Đa Linh Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên

13 Bà Lương Nhật Lệ Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Khánh Linh Giáo viên

16 Bà Ngũ Thị Tú Anh Giáo viên

17 Bà Thái Nguyễn Minh Châu Giáo viên

18 Bà Lê Thị Mai Giáo viên

19 Bà Lô Thị Thúy Hạnh Giáo viên

20 Bà Trần Thị Quỳnh Anh Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Thùy Giang Giáo viên

23 Bà Thái Thị Huế Giáo viên

24 Bà Phạm Thị Cẩm Nhung Giáo viên

25 Ông Nguyễn Hữu Sơn Hải Giáo viên

26 Bà Lê Thị Phương Dung Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên

28 Bà Trần Thị Mỹ Bình Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Nhân viên Kế toán

30 Bà Vũ Thị Thanh Bình Nhân viên Y tế

31 Bà Nguyễn Thị Trà Giang Nhân viên Văn thư - Thư viện

Danh sách có 31 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Nghi Phú 1

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Phương Lan Hiệu trưởng 

2 Bà Vũ Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên 

4 Bà Phạm Thị Anh Giáo viên 

5 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên 

6 Bà Lê Thị Lan Hương Giáo viên 

7 Bà Nguyễn Thị Hiên Giáo viên 

8 Bà Nguyễn Thị Kiều Miên Giáo viên 

9 Bà Bùi Thị Ái Linh Giáo viên 

10 Bà Nguyễn Thị Việt Hà Giáo viên 

11 Bà Vi Thị Thu Hiền Giáo viên 

12 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên 

13 Bà Ngô Thị Cẩm Vân Giáo viên 

14 Bà Bùi Thị Mai Hoa Giáo viên 

15 Bà Nguyễn Thị Hiển Giáo viên 

16 Bà Nguyễn Thị Tố Loan Giáo viên 

17 Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên 

18 Bà Trần Thị Liên Giáo viên 

19 Bà Dương Thị Thanh Thủy Giáo viên 

20 Bà Phạm Thị Bích Phương Giáo viên 

21 Bà Nguyễn Thị Tú Anh Giáo viên 

22 Bà Hồ Thị Kim Khánh Giáo viên 

23 Bà Trịnh Thị An Giáo viên 

24 Bà Phạm Thị Thanh Nhàn Giáo viên 

25 Bà Hà Khánh Linh Giáo viên 

26 Bà Cao Thị Lan Anh Giáo viên 

27 Bà Thái Phương Trang Giáo viên 

28 Bà Trần Thị Vượng Giáo viên 

29 Bà Nguyễn Thị Giang Giáo viên 

30 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên 

31 Bà Vi Thị Ngọc Viên Giáo viên 

32 Bà Đặng Thị Anh Thảo Giáo viên 

33 Bà Hà Thị Nhung Giáo viên 

34 Bà Bùi Thị Hương Giáo viên 

35 Bà Cung Thị Hương Giáo viên 

Đơn vị: Trường Tiểu học Hưng Phúc

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Đặng Thị Vinh Giáo viên 

37 Ông Ngô Đình Đức Giáo viên 

38 Bà Trương Thị Thanh Tâm Giáo viên 

39 Bà Trần Hoàng Việt Hà Giáo viên 

40 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Nhân viên Kế toán

41 Bà Phạm Thị Hạnh Nhân viên 

42 Bà Hoàng Thị Thắm Nhân viên 

Danh sách có 42 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Huệ Hiệu trưởng

2 Bà Thái Thị Lợi Phó Hiệu trưởng

3 Bà Trần Thị Quỳnh Hoa Phó Hiệu trưởng

4 Bà Trần Thị Hương Giáo viên

5 Bà Lưu Thị Kim Oanh Giáo viên

6 Bà Bùi Thị Nhạc Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên

8 Bà Trần Thị Thanh Hòa Giáo viên

9 Bà Trần Thị Thu Hương Giáo viên

10 Bà Phan Thị Kim Soa Giáo viên

11 Bà Văn Thị Hồng Thúy Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Hồng Phương Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Thu Hoa Giáo viên

14 Bà Trần Thị Hồng Thắng Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên

16 Ông Nguyễn Văn Quân Giáo viên

17 Bà Ông Thị Kim Anh Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng Giáo viên

19 Bà Trần Thanh Lam Giáo viên

20 Bà Võ Thị Hà Giang Giáo viên

21 Ông Đặng Việt Đông Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Thiều Hoa Giáo viên

23 Bà Phạm Thị Thùy Linh Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giáo viên

25 Bà Bùi Thị Hậu Giáo viên

26 Bà Hồ Thị Thu Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Nguyên Giáo viên

28 Bà Lê Thị Thu Huyền Giáo viên

29 Bà Bùi Thị Lan Anh Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Bích Lâm Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Thảo Mây Giáo viên

32 Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên

33 Bà Dư Cẩm Tú Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường Tiểu học Hưng Dũng 1

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Hồ Thị Thanh Bình Giáo viên

37 Bà Thái Thị Huệ Giáo viên

38 Bà Trần Thị Lệ Thủy Giáo viên

39 Bà Nguyễn Thị Thiên Chung Giáo viên

40 Bà Vũ Thị Huyền Giáo viên

41 Bà Nguyễn Thị Cúc Giáo viên

42 Bà Đinh Thị Phương Mai Giáo viên

43 Bà Lê Thị Nga Giáo viên

44 Ông Trần Quốc Việt Giáo viên

45 Bà Nguyễn Thị Minh Quyên Giáo viên

46 Bà Cao Thị Tân Giáo viên

47 Bà Nguyễn Phương Thảo Giáo viên

48 Bà Nguyễn Thị Tú Anh Giáo viên 

49 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Giáo viên

50 Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên

51 Bà Hồ Thị Lưu Giáo viên

52 Ông Nguyễn Trần Sơn Giáo viên

53 Bà Nguyễn Quỳnh Anh Giáo viên

54 Ông Võ Hồng Lực Giáo viên

55 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên

56 Bà Lô Ngọc Quỳnh Giáo viên

57 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên

58 Bà Phan Thị Thanh Tĩnh Nhân viên Kế toán

59 Bà Ngũ Thị Tuyết  Nhân viên Y tế

60 Bà Trần Thị Thúy Hằng Nhân viên Văn thư

61 Bà Hoàng Thị Nga Nhân viên Thư viện - Thiết bị

Danh sách có 61 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Phan Kiều Dũng Hiệu trưởng

2 Bà Trần Thị Lệ Thủy Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Tú Anh Giáo viên

4 Ông Trần Hoàng Anh Giáo viên

5 Bà Trần Quỳnh Chi Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Chiến Giáo viên

7 Bà Hoàng Thị Kim Dung Nhân viên

8 Bà Lữ Thị Duyên Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Duyên Giáo viên

10 Bà Cao Thị Thu Hà Nhân viên

11 Bà Lê Thị Thu Hà Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

13 Bà Lê Thị Thúy Hằng Giáo viên

14 Bà Đinh Thị Hiền Giáo viên

15 Bà Hồ Thị Quỳnh Hoa Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Hoài Giáo viên

18 Bà Hoàng Thị Hồng Huệ Giáo viên

19 Bà Hồ Thị Lam Hương Giáo viên

20 Bà Trần Thị Thu Hương Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Minh Hường Nhân viên

22 Bà Trần Thị Huyền Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Giáo viên

24 Ông Phạm Công Mạnh Giáo viên

25 Bà Hồ Thị Thúy Nga Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên

27 Bà Võ Kim Phụng Giáo viên

28 Bà Đinh Thị Mai Phương Nhân viên

29 Ông Đặng Tiến Sỹ Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Thắm Giáo viên

31 Bà Phan Thị Hồng Thơ Giáo viên

32 Bà Phạm Thị Hà Thu Giáo viên

33 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên

34 Bà Vũ Thị Mai Thương Giáo viên

35 Bà Hồ Thị Thùy Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Bến Thủy

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Trần Thanh Trà Giáo viên

37 Bà Nguyễn Thị Trí Giáo viên

38 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên

39 Bà Lê Thị Yến Giáo viên

40 Bà Nguyễn Hải Yến Giáo viên

Danh sách có 40 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Hồ Thị Thanh An Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Tú Anh Giáo viên

4 Ông Phan Mạnh Cường Giáo viên

5 Bà Vương Thị Bình Giáo viên

6 Bà Trương Thị Kim Dung Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên

8 Bà Phan Thị Thúy Hằng Giáo viên

9 Bà Phan Thị Hồng Sen Giáo viên

10 Bà Đinh Thị Thúy Hằng Giáo viên

11 Bà Hồ Thị Thúy Hồng Giáo viên

12 Bà Đường Thị Văn Khoa Giáo viên

13 Bà Nguyễn Hoàng Yến Giáo viên

14 Bà Ngô Thị Quang Giáo viên

15 Bà Trần Thị Long Giáo viên

16 Bà Trương Yến Linh Giáo viên

17 Bà Lê Thị Hoa Mai Giáo viên

18 Bà Phạm Thị Hương Mai Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên

20 Bà Nguyễn Nữ Thanh Nghệ Giáo viên

21 Bà Lê Thị Hải Duyên Giáo viên

22 Bà Hồ Thị Phương Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Nam Phương Giáo viên

24 Bà Phùng Thị Phương Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên

26 Bà Ngô Thị Tố Uyên Giáo viên

27 Bà Ngô Thị Hoài Vân Giáo viên

28 Bà Hồ Thị Thành Vinh Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Hòa Bình Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Biên Giáo viên

32 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thương Giáo viên

33 Bà Hoàng Thanh Tâm Giáo viên

34 Bà Phạm Thị Lê Giáo viên

35 Bà Giản Thị Hải Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Cửa Nam

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên

37 Bà Nguyễn Thị Bình Giáo viên

38 Bà Trần Thị Hằng Nhân viên

39 Bà Phan Thị Hiếu Nhân viên

40 Bà Hà Thị Hoa Nhân viên

Danh sách có 40 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Đinh Thị Kim Chi Hiệu trưởng

2 Bà Dương Phương Thảo Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Ngọc Khánh Ly Giáo viên

4 Bà Lê Phương Thảo Giáo viên

5 Bà Phan Thị Hồng Thắm Giáo viên

6 Bà Phạm Thị Hồng Hóa Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên

8 Bà Thái Thị Hồng Hà Giáo viên

9 Bà Trần Thị Hải Hoa Giáo viên

10 Bà Vương Thị Mỹ Hòa Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Minh Huệ Giáo viên

12 Ông Thái Mạnh Hùng Giáo viên

13 Ông Vi Đình Hùng Giáo viên

14 Ông Nguyễn Văn Lộc Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Long Giáo viên

16 Bà Bạch Thị Hà Ngân Giáo viên

17 Bà Lê Thị Ngân Giáo viên

18 Bà Trịnh Thị Thúy Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thi Phương Anh Giáo viên

22 Bà Trần Thị Vinh NV Văn thư

23 Bà Lê Thị Yến NV Kế toán

Danh sách có 23 cá nhân./.

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Hồng Sơn



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng Hiệu trưởng

2 Bà Hùng Khánh Linh Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Hoài An Giáo viên

4 Bà Hoàng Thị Thanh Lương Giáo viên

5 Bà Lê Vân Anh Giáo viên

6 Ông Trần Tuấn Anh Giáo viên

7 Bà Biện Thị Hoài Thu Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên

9 Bà Lê Thị Thảo Giáo viên

10 Bà Võ Thị Lê Giáo viên

11 Ông Lê Hoàng Dũng Giáo viên

12 Bà Phạm Thị Phương Lý Giáo viên

13 Bà Lê Thị Hòa Giáo viên

14 Bà Hồ Thị Ngọc Diệp Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Quyên Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Lai Giáo viên

18 Bà Phạm Thị Hải Yến Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

20 Bà Đặng Thị Tươi Giáo viên

21 Bà Lê Phương Anh Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên

24 Bà Phạm Thị Vân Thao Giáo viên

25 Bà Phan Thị Hoài Thương Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Nam Giáo viên

28 Ông Đinh Viết Đức Giáo viên

29 Ông Nguyễn Ngọc Hùng Giáo viên

30 Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên

32 Bà Lưu Thị Quỳnh Duyên Giáo viên

33 Bà Phạm Thị Phương Lan Nhân viên

34 Bà Bùi Thị Bích Thủy Nhân viên

Danh sách có 34 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Vinh Tân

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Lan Hiệu trưởng

2 Bà Trần Thị Hải Vân Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên

4 Bà Trần Trà My Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Bình Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Tài Bình Giáo viên

9 Bà Hoàng Thị Thu Hiền Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Cẩm Giang Giáo viên

11 Bà Lê Thị Ánh Tuyết Giáo viên

12 Bà Bùi Cẩm Ly Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Bình Thuận Giáo viên

14 Bà Hồ Thị Hồng Hạnh Giáo viên

15 Bà Trần Thị Tuyến Giáo viên

16 Bà Lê Thị Hoài Thu Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên

20 Ông Lê Trung Kiên Giáo viên

21 Bà Trần Bích Phương Giáo viên

22 Bà Trần Thị Hải Yến Giáo viên

23 Bà Trịnh Thị Hồng Giáo viên

24 Ông Phan Văn Quyết Giáo viên -TPT Đội

25 Bà Nguyễn Thị Vân Nhân viên

26 Bà Nguyễn Thị Kiều Dung Nhân viên

27 Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân viên

Danh sách có 27 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Quang Trung

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Phương Lan Hiệu trưởng

2 Bà Lê Thị Huệ Phó Hiệu trưởng

3 Ông Hồng Cảnh An Giáo viên

4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên

5 Bà Trần Thị Ngọc Ánh Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên

7 Ông Hoàng Anh Chung Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Giang Giáo viên

9 Bà Trần Thị Giang Giáo viên

10 Bà Hồ Thị Nhật Hà Giáo viên

11 Bà Lê Thị Ngọc Hằng Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

13 Bà Đinh Thị Thu Hiền Giáo viên

14 Bà Đường Thị Hoa Giáo viên

15 Bà Trần Thị Mai Hoa Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên

17 Bà Lê Thị Thanh Hường Giáo viên

18 Bà Từ Thị Thanh Huyền Giáo viên

19 Ông Nguyễn Quốc Khánh Giáo viên

20 Bà Vũ Thị Hoa Lý Giáo viên

21 Bà Phạm Thị Minh Giáo viên

22 Ông Tạ Hồng Minh Giáo viên

23 Bà Vương Thị Lê Na Giáo viên

24 Bà Hoàng Thị Ngân Giáo viên

25 Bà Bùi Thị Nguyệt Giáo viên

26 Bà Hoàng Thị Quỳnh Oanh Giáo viên

27 Bà Phan Thị Kim Oanh Giáo viên

28 Bà Lê Thị Thu Phương Giáo viên

29 Ông Đặng Thanh Sơn Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Giang Thanh Giáo viên

31 Bà Tạ Thị Thao Giáo viên

32 Bà Nguyễn Thị Thảo Nhân viên

33 Bà Trần Thị Phương Thảo Nhân viên

34 Bà Nguyễn Thị Thơ Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thị Thơ Giáo viên

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Hưng Lộc



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Cao Thị Kim Thoa Giáo viên

37 Bà Dương Thị Thương Giáo viên

38 Bà Nguyễn Quỳnh Thương Giáo viên

39 Bà Phan Thị Thu Thủy Giáo viên

40 Bà Trần Thị Thanh Thủy Nhân viên

41 Bà Nguyễn Thị Trúc Giáo viên

Danh sách có 41 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Tăng Thị Thu Hiền Hiệu trưởng

2 Bà Lê Na Phó Hiệu trưởng

3 Bà Đoàn Thị Liên Giáo viên

4 Bà Phùng Thị Lý Giáo viên

5 Ông Đinh Tuấn Anh Giáo viên

6 Bà Chu Thị Huyền Trang Giáo viên

7 Bà Trần Thị Hoa Hồng Giáo viên

8 Bà Phan Thị Thắm Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên

10 Bà Trịnh Thị Hương Giáo viên

11 Bà Trần Thuý Như Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Bích Thúy Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên

14 Ông Trần Thọ Hà Giáo viên

15 Ông Đậu Văn Tuyên Giáo viên

16 Bà Bùi Thị Phượng Giáo viên

17 Bà Phan Thị Thanh Tình Giáo viên

18 Bà Hoàng Thị Hoa Giáo viên

19 Bà Đậu Thị Kiều Nga Giáo viên

20 Bà Đậu Thị Thảo Giáo viên

21 Bà Lê Thị Ngọc Hà Giáo viên

22 Bà Trương Thị Ngọc Ánh Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên

26 Bà Lê Lam Giang Giáo viên

27 Bà Hồ Thị Ngọc Ánh Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Nhân viên

29 Bà Cao Thị Phương Thảo Nhân viên

30 Bà Nguyễn Thị Kim Cúc Nhân viên

Danh sách có 30 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Trường Thi

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Lê Thị Thu Hương Hiệu trưởng

2 Bà Phan Thị Lam Sơn Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Hải Như Giáo viên

4 Bà Đinh Thị Trung Giáo viên

5 Ông Phùng Ngọc Thạch Giáo viên

6 Bà Nguyễ̃̃̃n Thị Thanh Loan Giáo viên

7 Bà Chu Thị Hồng Nhung Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Trà Giang Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thanh Hoà Giáo viên

11 Ông Phạm Đình Quý Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Phương Anh Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên

14 Ông Phạm Ngọc Sơn Giáo viên

15 Bà Hoàng Thi Tình Giáo viên

16 Bà Lê Thị Thu Hồng Giáo viên

17 Bà Bùi Thi ̣̣̣̣ Thành Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

19 Bà Lê Thị Thu Uyên Giáo viên

20 Bà Bùi Thị Ngân Giáo viên

21 Bà Lê Thi ̣̣̣̣ Hạnh Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Hương Trà Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên

25 Ông Hồ Toàn Thắng Giáo viên

26 Bà Hồ Việt An Giáo viên

27 Bà Phạm Thị Lan Giáo viên

28 Bà Nguyễn Trường Giang Giáo viên

29 Bà Phan Thị Thanh Hương Giáo viên

30 Bà Hồ Thị Hải Yến Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thuỳ Linh Giáo viên

32 Bà Lê Thị Hương Nhân viên

33 Bà Hồ Thị Uyên Nhân viên

34 Bà Nguyễn Thị Hoà Nhân viên

Danh sách có 34 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Nghi Kim

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Bành Thị Thúy Hà Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Thúy Bình Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Kim Hương Giáo viên

4 Bà Nguyễn Thị Nhật Linh Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên

6 Ông Lâm Nguyên Tuấn Giáo viên

7 Bà Ngô Thị Hà Giáo viên

8 Bà Lê Thị Thanh Hoài Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên

10 Bà Lê Thị Thủy Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga Giáo viên

12 Ông Nguyễn Kim Hùng Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên

14 Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên

15 Bà Lê Thị Kim Anh Giáo viên

16 Bà Lê Thị Vân Giáo viên

17 Bà Hoàng Thị Thanh Ngân Giáo viên

18 Ông Lê Đình Phương Giáo viên

19 Ông Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Lương Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Lam Giáo viên

22 Bà Hoàng Thị Lý Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Bình Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thùy Trang Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên

26 Bà Uông Thị Thơ Giáo viên

27 Ông Uông Đình Dương Giáo viên (Biệt phái P.GD-ĐT)

28 Bà Võ Thị Xuân Tình Nhân viên

29 Bà Võ Thị Thúy Ngân Nhân viên

30 Bà Lê Thị Diệu Thúy Nhân viên

31 Bà Nguyễn Thị Lê Nhân viên

Danh sách có 31 cá nhân./.

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Nghi Ân



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Hiệu trưởng

2 Bà Hoàng Thị Nhung Phó Hiệu trưởng

3 Bà Trần Thị Phương Phó Hiệu trưởng

4 Bà Bùi Thị Hạnh Giáo viên

5 Bà Phạm Thị Huế Giáo viên

6 Bà Cao Thị Hường Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Trà Giang Giáo viên

8 Bà Phan Thị Trang Giáo viên

9 Bà Phùng Thị Thanh Nga Giáo viên

10 Bà Dương Thị Ngà Giáo viên

11 Bà Đặng Thị Mai Sương Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên

13 Bà Trần Thị Hảo Giáo viên

14 Bà Phan Thị Hải Yến Giáo viên

15 Bà Trần Thị Thủy Giáo viên

16 Bà Hồ Thị Diễu Mùi Giáo viên

17 Bà Đậu Thị Quỳnh Anh Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Hải Giáo viên

19 Bà Đậu Thị Thúy Quỳnh Giáo viên

20 Bà Phạm Thị Giang Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Thiều Hoa Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Kiều Trang Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Hoài Giáo viên

24 Bà Cao Thị Giang Giáo viên

25 Bà Lê Thị Mai Hạnh Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên

27 Ông Nguyễn Mạnh Cường Giáo viên

28 Ông Hà Văn Hương Giáo viên

29 Ông Trịnh Đức Chuyên Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên

31 Bà Tạ Thị Thanh Liên Giáo viên

32 Bà Nguyễn Thị Thiều Hoa Giáo viên

33 Bà Nguyễn Thị Quyên Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa Giáo viên

35 Bà Võ Thị Hải Yến Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Đặng Thai Mai

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên

37 Bà Phạm Thị Thùy Bích Giáo viên

38 Bà Bùi Thị Thanh Hường Giáo viên

39 Bà Nguyễn Thị Tú Oanh Giáo viên

40 Bà Phan Thị Thanh Nhàn Giáo viên

41 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên

42 Bà Lê Thị Cẩm Tú Giáo viên

43 Bà Nguyễn Thị Lê Hoa Giáo viên

44 Bà Nguyễn Thị Kim Hoa Giáo viên

45 Bà Nguyễn Thị Kiều Anh Giáo viên

46 Bà Lê Thị Hòa Giáo viên

47 Ông Lê Viết Thắng Giáo viên

48 Ông Hoàng Việt Dũng Giáo viên

49 Bà Trần Thị Nhị Hòa Giáo viên

50 Bà Đặng Thị Lan Nhi Giáo viên

51 Ông Nguyễn Hàm Thành Giáo viên

52 Ông Trần Sơn Hồng Giáo viên

53 Ông Nguyễn Hải Nam Giáo viên

54 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

55 Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng Giáo viên

56 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên

57 Ông Lê Khắc Thắng Giáo viên

58 Ông Nguyễn Tiến Cường Giáo viên

59 Bà Hoàng Thị Tố Nga Giáo viên

60 Bà Nguyễn Thị Hường Giáo viên

61 Ông Lê Viết Thân Giáo viên (Biệt phái P.GD-ĐT)

62 Bà Lê Thuý Hằng Nhân viên

63 Bà Đặng Thị Phương Nhung Nhân viên

64 Bà Thái Thị Thanh Hường Nhân viên

Danh sách có 64 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Hà Lê Hòa Bình Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Huyền Nga Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Kim Liên Phó Hiệu trưởng

4 Bà Phan Thị Thu Giáo viên

5 Ông Nguyễn Mỹ Hải Giáo viên

6 Bà Trần Thị Lệ Hà Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Hồng Lê Giáo viên

8 Bà Cao Thị Thu Hằng Giáo viên

9 Bà Võ Thị Quỳnh Trang Giáo viên

10 Ông Lê Phúc Ánh Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên

12 Ông Dương Quốc Việt Giáo viên

13 Ông Trần Văn Linh Giáo viên

14 Ông Hồ Đức Long Giáo viên

15 Bà Dương Minh Ngọc Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Tâm Giáo viên

17 Bà Ngô Thị Thu Hiền Giáo viên

18 Bà Lê Thị Hà Giáo viên

19 Bà Lê Thị Như Hoa Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Từ Trang Giáo viên

21 Bà Phan Thị Minh Thúy Giáo viên

22 Bà Chu Trà My Giáo viên

23 Bà Tôn Nữ Thanh Lê Giáo viên

24 Bà Đặng Thị Duyên Giáo viên

25 Bà Phạm Thị Minh Giáo viên

26 Bà Biện Thị Thảo Giáo viên

27 Bà Lê Thị Mai Phương Giáo viên

28 Bà Phạm Thị Thúy Vinh Giáo viên

29 Bà Uông Thị Vân Minh Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Hà Trang Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân Giáo viên

32 Bà Hoàng Thị Thu Hương Giáo viên

33 Bà Hoàng Thị Thanh Xuân Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên

35 Bà Trần Thị Bích Hảo Giáo viên

36 Bà Thái Lan Cúc Giáo viên

37 Bà Thái Thị Thìn Giáo viên

38 Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên

39 Bà Cao Thị Thanh Huyền Giáo viên

40 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên

41 Bà Trần Thị Mai Trang Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Hà Huy Tập

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

42 Bà Nguyễn Thị Nhuần Giáo viên

43 Bà Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên

44 Bà Nguyễn Thị Thuý Diệu Giáo viên

45 Bà Phạm Thị Hằng Giáo viên

46 Bà Lê Thị Thanh Lan Giáo viên

47 Bà Lê Thị Song Lam Giáo viên

48 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên

49 Bà Nguyễn Thị Hoài Thương Giáo viên

50 Bà Nguyễn Thị Thuý Nga Giáo viên

51 Bà Phan Thị Vân Giáo viên

52 Bà Phan Thị Tuyết Hoa Giáo viên

53 Bà Ngô Thị Ngoan Giáo viên

54 Bà Mai Thị Hà Giáo viên

55 Bà Dương Thị Hải Yến Giáo viên

56 Bà Trần Phương Thảo Giáo viên TPT Đội

57 Bà Phạm Thị Mẫn Giáo viên

58 Bà Vương Thị Phương Nga Giáo viên

59 Bà Trần Thị Hồng Diệp Giáo viên

60 Bà Lê Thị Kim Liên Giáo viên

61 Bà Ngô Thị Hoa Giáo viên

62 Bà Hoàng Thị Thu Hương Giáo viên

63 Bà Nguyễn Thị Khánh Hoà Giáo viên

64 Bà Hoàng Hà Trang Giáo viên

65 Bà Hoàng Thị Hồng Nga Giáo viên

66 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên

67 Ông Trương Vĩnh Định Giáo viên

68 Bà Nguyễn Thị Linh Quy Giáo viên

69 Bà Trần Thị Anh Vân Giáo viên

70 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên

71 Bà Phạm Thị Hải Yến Giáo viên

72 Bà Cao Thị Thanh Thuý Giáo viên

73 Bà Trần Thị Thu Hiền Giáo viên

74 Bà Trương Thị Anh Đào Nhân viên Kế toán

75 Bà Ngụy Thị Thanh Hải Nhân viên Văn thư

76 Bà Trần Thị Hiền Nhân viên Thư viện

77 Bà Trần Thị Trang Nhân viên Thiết bị

78 Bà Ngô Thị Quỳnh Nhân viên Y tế

Danh sách có 78 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Hoàng Thị Lân Hiệu trưởng

2 Bà Trịnh Thị Hải Phó Hiệu trưởng

3 Ông Võ Nam Phong Phó Hiệu trưởng

4 Bà Trần Thị Thanh Tâm Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Ái Giáo viên

6 Bà Phan Thị Hồng Anh Giáo viên

7 Bà Hoàng Thị Thủy Giáo viên

8 Bà Lê Thị Thu Hạnh Giáo viên

9 Bà Trần Thị Diệp Giáo viên

10 Bà Lê Thị Thùy Giáo viên

11 Ông Lê Xuân Giang Giáo viên

12 Ông Nguyễn Đình Dũng Giáo viên

13 Bà Lữ Thị Nguyệt Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị An Giáo viên

15 Bà Lê Thị Lan Anh Giáo viên

16 Bà Võ Thị Tú Anh Giáo viên

17 Bà Cao Bích Diệp Giáo viên

18 Bà Trần Thị Giang Giáo viên

19 Bà Hồ Thị Bích Hải Giáo viên

20 Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên

21 Bà Doãn Thị Hảo Giáo viên

22 Ông Nguyễn Mộng Hùng Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên

24 Bà Vũ Thị Thu Hương Giáo viên

25 Bà Tạ Thị Bích Lan Giáo viên

26 Ông Phạm Hoàng Linh Giáo viên

27 Bà Võ Thị Nga Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên

29 Bà Trần Thị Phúc Giáo viên

30 Bà Nguyễn Hà Phương Giáo viên

31 Bà Vương Thị Huệ Phương Giáo viên

32 Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương Giáo viên

33 Bà Lê Thị Tâm Giáo viên

34 Bà Đinh Thị Thắm Giáo viên

35 Bà Võ Thị Thắng Giáo viên

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Nghi Phú



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Bùi Thị Nha Trang Giáo viên

37 Bà Nguyễn Thị Bích Vân Giáo viên

38 Bà Trần Thị Hồng Vân Giáo viên

39 Bà Võ Thị Vân Giáo viên

40 Bà Ngô Thị Vinh Giáo viên

41 Bà Đào Thị Yến Giáo viên

42 Bà Trần Thị Hải Yến Giáo viên

43 Ông Nguyễn Quốc Minh Giáo viên (Biệt phái P.GD-ĐT)

44 Bà Vương Thị Kiều Lê Nhân viên

45 Bà Nguyễn Thị Thu Nhân viên

46 Bà Mai Thị Nga Nhân viên

47 Bà Nguyễn Thị Lương Nhân viên

Danh sách có 47 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Trần Việt Phương Hiệu trưởng

2 Ông Phan Xuân Thành Phó Hiệu trưởng

3 Bà Phạm Thị Hải Yến Giáo viên

4 Ông Phạm Viết Thông Giáo viên

5 Ông Đinh Thanh Tú Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên

7 Ông Nguyễn Văn Đức Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Linh Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thu Trà Giáo viên

12 Bà Đặng Thị Hương Giáo viên

13 Bà Trần Thị Thu Thành Giáo viên

14 Bà Trần Thị Tú Anh Giáo viên

15 Bà Phạm Thị Tuyết Nhung Giáo viên

16 Bà Phan Thị Hồng Minh Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Thanh Minh Giáo viên

18 Bà Đặng Thị Lộc Giáo viên

19 Bà Lương Thị Thanh Giáo viên

20 Bà Lê Thị Thanh Hoa Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Ái Vân Nhân viên

22 Bà Nguyễn Thị Hà Linh Nhân viên

23 Bà Trần Thị Thu Thủy Nhân viên

Danh sách có 23 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Nghi Đức

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Bùi Thị Thu Hà Hiệu trưởng

2 Ông Nguyễn Trọng Thìn Phó Hiệu trưởng

3 Ông Lê Đình Hào Giáo viên

4 Ông Nguyễn Thủ Dũng Giáo viên TPT Đội

5 Ông Bùi Tuấn Anh Giáo viên (Biệt phái P.GD-ĐT)

6 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên

10 Ông Hoàng Ngọc Vinh Giáo viên

11 Bà Lê Thị Nga Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên

13 Bà Đinh Thị Vân Chung Giáo viên

14 Ông Phạm Quốc Huy Giáo viên

15 Bà Ngô Thị Thanh Huyền Giáo viên

16 Bà Nguyễn Thị Giang Giáo viên

17 Bà Đào Thị Lệ Thủy Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Sương Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên

20 Bà Phạm Thị Bé Giáo viên

21 Bà Bùi Thị Ngọc Ánh Giáo viên

22 Bà Trịnh Thị Thanh Mai Giáo viên

23 Ông Võ Quý Hoàng Nhân viên

24 Bà Võ Thị Hằng Nhân viên

25 Bà Nguyễn Thị Trang Nhân viên

Danh sách có 25 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Hưng Hòa

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Hồng Hải Hiệu trưởng

2 Bà Đậu Thị Thanh Hương Phó Hiệu trưởng

3 Ông Võ Tuấn Danh Giáo viên

4 Ông Nguyễn Văn Dũng Giáo viên

5 Bà Đào Thị Giang Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên

7 Bà Hoàng Thị Hạnh Giáo viên

8 Bà Chu Thị Minh Hiên Giáo viên

9 Bà Lê Thị Thu Hiền Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên

12 Bà Chu Thị Hoa Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

16 Bà Võ Thanh Huyền Giáo viên

17 Bà Lê Mai Linh Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Vân Oanh Giáo viên

19 Ông Hoàng Anh Sơn Giáo viên

20 Bà Phan Thị Hồng Thái Giáo viên

21 Bà Thái Thị Thắm Giáo viên

22 Bà Trần Thị Hồng Thắm Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên

24 Bà Trần Thị Thu Thanh Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên

28 Bà Phan Thị Hà Trang Giáo viên

29 Bà Hoàng Thị Ngọc Tú Giáo viên

30 Bà Nguyễn Hồng Thảo Giáo viên

31 Bà Hoàng Thị Vân Giáo viên

32 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân (Tin) Giáo viên

33 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân (Sinh) Giáo viên

34 Bà Nguyễn Hải Yến Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thị Yến Giáo viên

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Quán Bàu



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Vũ Thị Quỳnh Yên Giáo viên

37 Bà Bùi Thị Hải Đường Giáo viên

38 Bà Thái Anh Đào Nhân viên

39 Bà Lê Thị Hằng Nhân viên

40 Bà Nguyễn Thị Nhung Nhân viên

41 Bà Phạm Thị Châu An Nhân viên

Danh sách có 41 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Minh Khoa Hiệu trưởng

2 Bà Trần Thị Nguyệt Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Nhung Phó Hiệu trưởng

4 Bà Nguyễn Thị Bảy Giáo viên

5 Bà Đặng Thị Hoa Giáo viên

6 Bà Lê Thị Thu Huyền Giáo viên

7 Bà Bùi Thị Minh Thu Giáo viên

8 Bà Ngô Thị Thu Hà Giáo viên TPT Đội

9 Bà Nguyễn Thị Hải Anh Giáo viên

10 Bà Trần Thị Hoài Bắc Giáo viên

11 Bà Hoàng Lê Hồng Minh Giáo viên

12 Bà Lý Kim Chung Giáo viên

13 Bà Thái Thị Hoàng Hà Giáo viên

14 Bà Trần Thị Thu Hà Giáo viên

15 Bà Dương Thị Thuý Hằng Giáo viên

16 Bà Lê Thị Hằng Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Giáo viên

18 Bà Trần Thị Thu Hiền Giáo viên

19 Bà Trần Thị Hoà Giáo viên

20 Bà Đặng Thị Hương Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Vân Khánh Giáo viên

23 Bà Lê Thị Long Giáo viên

24 Bà Lê Thị An Na Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Diệu Nhi Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên

27 Bà Phạm Thị Bích Thảo Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Hải Thơ Giáo viên

29 Bà Nguyễn Thị Thuận Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý Giáo viên

32 Bà Lê Thị Thảo Giáo viên

33 Bà Nguyễn Thị Thiêm Giáo viên

34 Bà Lê Thị Hiền Giáo viên

35 Bà Lê Thị Hồng Thắm Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Lê Lợi

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Nguyễn Thị Nam Anh Giáo viên

37 Bà Ngô Thị Tâm Giáo viên

38 Ông Nguyễn Ngọc Thắng Giáo viên

39 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

40 Bà Phan Thị Thành Giáo viên

41 Bà Cao Thị Hường Giáo viên

42 Bà Lê Thị Tuyết Giáo viên

43 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

44 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên

45 Bà Nguyễn Thị Mai Hoa Giáo viên

46 Bà Trần Thị Khiêm Giáo viên

47 Bà Đinh Thị Thiều Hoa Giáo viên

48 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Giáo viên

49 Ông Nguyễn Quỳnh Hải Giáo viên

50 Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc Giáo viên

51 Bà Nguyễn Thị Lý Linh Giáo viên

52 Bà Nguyễn Thanh Thúy Giáo viên

53 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã Giáo viên

54 Bà Lưu Như Ý Giáo viên

55 Bà Trương Thị Hồng Thịnh Giáo viên

56 Bà Lê Thị Phương Hoa Nhân viên Thư viện

57 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nhân viên Thiết bị

58 Bà Lê Thị Mỹ Hạnh Nhân viên Y tế

59 Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Nhân viên Kế toán

Danh sách có 59 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Lương Thị An Thanh Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng

3 Bà Võ Thị Thanh Bình Giáo viên

4 Bà Nguyễn Thị Thu An Giáo viên

5 Bà Phạm Thị Bình An Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên TPT Đội

9 Bà Vũ Thị Thùy Giang Giáo viên

10 Bà Trần Thị Hường Giáo viên

11 Bà Trương Thị Hương Lan Giáo viên

12 Bà Dương Thị Ngân Giáo viên

13 Bà Cao Thị Minh Hằng Giáo viên

14 Bà Phan Thị Hải Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên

16 Bà Lê Thị An Giáo viên

17 Bà Phan Thị Kim Dung Giáo viên

18 Bà Phan Thị Cẩm Nhung Giáo viên

19 Ông Nguyễn Ưu Tú Giáo viên

20 Ông Võ Tư Bình Giáo viên

21 Ông Đặng Văn Duệ Giáo viên

22 Bà Hoàng Thị Trà Giang Giáo viên

23 Bà Trần Thu Hiền Giáo viên

24 Bà Trần Thị Chung Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên

26 Bà Trương Nguyễn Phương Linh Nhân viên

27 Bà Nguyễn Thị Hiên Nhân viên

28 Bà Thái Thị Sen Nhân viên

Danh sách có 28 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Nghi Liên

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn  Thị  Thục Phương Hiệu trưởng

2 Bà Hoàng Thị Phương Phó Hiệu trưởng

3 Bà Phan Thị Hảo Giáo viên

4 Bà Lê Thị Hồng Liên Giáo viên

5 Bà Trần Thị Thường Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

8 Bà Lê Thị Thùy Oanh Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Ngân Giáo viên

10 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên

12 Bà Nguyễn T. Kim Anh Giáo viên

13 Ông Trần Ngọc Bảo Giáo viên

14 Bà Trần Thị Mơ Giáo viên

15 Bà Nguyễn T. Hoa Phượng Giáo viên

16 Ông Ngô Văn Đoàn Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Tâm Giáo viên

18 Bà Hà Thị Thanh Thủy Giáo viên

19 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên

20 Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh Giáo viên

21 Bà Lê Thị Huyền Trang Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung Giáo viên

25 Bà Lê Thị Nhàn Giáo viên

26 Bà Đặng Thị Mai Anh Giáo viên

27 Bà Lê Thị Tâm Nhân viên 

28 Bà Lê Thị Thu Hiền Nhân viên 

29 Bà Lê Thị Kim Chi Nhân viên 

Danh sách có 29 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Hưng Chính

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Lê Thị Thu Yến Hiệu Trưởng

2 Bà Lê Việt Hồng Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Tú Anh Giáo viên

4 Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng Giáo viên

5 Bà Uông Thị Quỳnh Nga Giáo viên

6 Bà Nguyễn Thị Châu  Duyên Giáo viên

7 Bà Võ Thị Hạnh Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thái Quỳnh Trang Giáo viên

9 Ông Nguyễn Cảnh Tiến Giáo viên

10 Bà Trần Thị Thu Phương Giáo viên

11 Bà Lê Trà  Giang Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Lan  Anh Giáo viên

13 Bà Đinh Thị Mai Giáo viên

14 Bà Hoàng Thị Kim Hương Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị An Giáo viên

16 Bà Phạm Thị Nga Giáo viên

17 Bà Nguyễn Thị Hồng Minh Giáo viên

18 Bà Nguyễn Thị Mơ Giáo viên

19 Bà Đinh Thị Phước  Liên Giáo viên

20 Bà Phạm Thị Ánh Ngọc Giáo viên

21 Bà Trần Thị Phương Thảo Giáo viên

22 Bà Thái Thị Thanh Thủy Nhân viên Y tế

23 Bà Bùi Thị Thu Hiền Nhân viên Văn thư

24 Bà Đinh Thị Như Hảo Nhân viên Kế toán

25 Bà Lê Thị Hoài Thương Giáo viên

26 Bà Đậu Thị Anh Đào Giáo viên

27 Bà Ngô Thị Huyền Thương Giáo viên

28 Bà Lê Thị Hoài Phương Giáo viên

29 Ông Nguyễn Quang Phúc Giáo viên

30 Bà Chu Thị Ngọc Anh Giáo viên

31 Bà Trương Thị Kiên Giáo viên

32 Ông Phan Hồng  Sơn Giáo viên

33 Bà Nguyễn Thị Khánh Quỳnh Giáo viên

34 Ông Nguyễn Xuân Hùng Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Hưng Bình

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Trần Thị Lệ Huyền Giáo viên

37 Bà Lữ Thị Nga Giáo viên

38 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên

39 Ông Nguyễn Văn Thạch Giáo viên

40 Bà Nguyễn Thị Hải Lý Giáo viên

41 Bà Đậu Thị Tâm Giáo viên

42 Bà Lê Thị Thanh Khuyên Giáo viên

43 Bà Trần Thị Hồng Mai Giáo viên

44 Bà Nguyễn Thị Kiều Lan Giáo viên

45 Bà Nguyễn Thị Quyên Giáo viên

Danh sách có 45 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Hiệu trưởng

2 Bà Đỗ Thị Mai Phó Hiệu trưởng

3 Bà Đặng Thị Sen Phó Hiệu trưởng

4 Bà Lê Thị Ngọc Anh Giáo viên

5 Bà Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên

6 Bà Vũ Thị Thanh Bình Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Như Hài Giáo viên

9 Bà Phạm Thanh Hằng Giáo viên

10 Bà Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên

11 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên

12 Bà Võ Thị Hạnh Giáo viên

13 Bà Đậu Thị Thu Hiền Giáo viên

14 Bà Phạm Thị Hiền Giáo viên

15 Ông Nguyễn Khắc Hiệp Giáo viên

16 Bà Hoàng Phương Hoa Giáo viên

17 Bà Bùi Thị Hoa Giáo viên

18 Bà Phan Quỳnh Hoa Giáo viên

19 Bà Trần Thị Hoa Giáo viên

20 Bà Hồ Thị Hòa Giáo viên

21 Bà Uông Thị Phương Hòa Giáo viên

22 Bà Đặng Thị Thanh Hương Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên

24 Bà Phạm Thị Hương Giáo viên

25 Bà Phạm Thị Lan Hương Giáo viên

26 Bà Lê Thị Huyền Giáo viên

27 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên

28 Bà Hoàng Trần Khánh Linh Giáo viên

29 Ông Nguyễn Lê Phúc Tự Lực Giáo viên

30 Bà Lê Thị Út Ly Giáo viên

31 Bà Lương Thị Na Giáo viên

32 Bà Phan Thị Hoài Nam Giáo viên

33 Bà Phạm Thị Hằng Nga Giáo viên

34 Bà Trương Thị Anh Nga Giáo viên

35 Bà Thái Thị Hồng Nhung Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Hưng Dũng

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Bùi Thị Kim Oanh Giáo viên

37 Ông Đặng Sỹ Phùng Giáo viên

38 Bà Đặng Thị Hồng Phương Giáo viên

39 Bà Phan Thị Phượng Giáo viên

40 Bà Phan Thị Diệu Quỳnh Giáo viên

41 Bà Nguyễn Thị Soa Giáo viên

42 Bà Nguyễn Thị Sơn Giáo viên

43 Bà Nguyễn Thị Tố Tâm Giáo viên

44 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên

45 Bà Nguyễn Thị Hồng Thơ Giáo viên

46 Bà Phan Thị Diệu Thu Giáo viên

47 Bà Nguyễn Thị Thuần Giáo viên

48 Bà Nguyễn Thị Minh Thương Giáo viên

49 Bà Lê Thị Ngọc Thúy Giáo viên

50 Bà Phạm Thị Thúy Giáo viên

51 Bà Lê Thị Thủy Giáo viên

52 Ông Phan Đức Toại Giáo viên

53 Bà Nguyễn Thị Trâm Giáo viên

54 Bà Vũ Thị Trang Giáo viên

55 Bà Lê Thị Cẩm Tú Giáo viên

56 Bà Dương Thị Tường Giáo viên

57 Bà Đặng Thị Hồng Vân Giáo viên

58 Bà Hoàng Thị Hồng Vân Giáo viên

59 Bà Phạm Thị Tùng Vân Giáo viên

60 Bà Thái Thị Thủy Vân Giáo viên

61 Bà Thái Thị Vân Giáo viên

62 Bà Lương Thị Hồng Vy Giáo viên

63 Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên

64 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên

65 Bà Trần Thị Hải Yến Giáo viên

66 Bà Đỗ Thị Thu Hà Nhân viên thư viện

67 Bà Lương Thị Thu Hà Nhân viên y tế

68 Bà Đặng Thị Minh Hiền Nhân viên thiết bị

69 Bà Trần Thị Thúy Nga Nhân viên kế toán

Danh sách có 69 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Bùi Thị Lý Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Thùy Lê Phó Hiệu trưởng

3 Bà Hoàng Thị Hoài Hoan Giáo viên

4 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên

5 Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên

6 Bà Trần Thị Tâm Giáo viên

7 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

8 Bà Trần Thị Bích Hồng Giáo viên

9 Bà Lê Thị Huyền Tâm Giáo viên

10 Bà Tôn Thị Kiều Oanh Giáo viên

11 Bà Phạm Thị Quỳnh Nga Giáo viên

12 Bà Phan Thị Thanh Vân Giáo viên

13 Bà Đồng Thị Kim Anh Giáo viên

14 Bà Thái Linh Giang Giáo viên

15 Bà Phan Thị Hương Giang Giáo viên

16 Bà Đinh Thị Vinh Thảo Giáo viên

17 Bà Lê Thị Thảo Giáo viên

18 Bà Lê Thị Tuấn Anh Giáo viên

19 Bà Lý Hoàng Yến Giáo viên

20 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Giáo viên

21 Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền Giáo viên

22 Bà Lê Thị Bích Ngọc Giáo viên

23 Bà Đậu Thị Thúy Hà Giáo viên

24 Bà Hoàng Thị Tú Oanh Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Vinh Giáo viên

26 Bà Ngô Thị Ngân Giáo viên

27 Bà Đinh Thị Quỳnh Hoa Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên

29 Bà Võ Thị Kiều Anh Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Lê Na (T) Giáo viên

31 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

32 Bà Nguyễn Thị Hải Vân Giáo viên

33 Bà Đặng Minh Hằng Giáo viên

34 Bà Phan Thị Thùy Trang Giáo viên

35 Bà Phan Thị Ngọc Mai Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Trung Đô

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Đặng Thị Minh Oanh Giáo viên

37 Bà Hoàng Thị Thanh Thảo Giáo viên

38 Bà Lê  Ngọc Hằng Giáo viên

39 Bà Đinh Thị Thu Hiền Giáo viên

40 Bà Nguyễn Thị Linh Giáo viên

41 Bà Nguyễn Thị Lê Na (H) Giáo viên

42 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

43 Bà Lê Thị Nguyệt Nhân viên Kế toán

44 Bà Lê Hoàng Khánh Chân Nhân viên Thiết bị

45 Bà Nguyễn Hải Yến Nhân viên Văn thư 

Danh sách có 45 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Chu Thị Cẩm Vân Hiệu trưởng

2 Bà Hồ Thị Hồng Phó Hiệu trưởng

3 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giang Giáo viên

4 Bà Vi Thị Thúy Hà Giáo viên

5 Bà Hồ Thị Hải Giáo viên

6 Ông Hoàng Công Hải Giáo viên

7 Bà Hoàng Ánh Hằng Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh Giáo viên

9 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên

10 Ông Thái Khắc Hiếu Tổng phụ trách Đội

11 Bà Hồ Thị Hòa Giáo viên

12 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên

13 Bà Nguyễn Thị Lâm Giáo viên

14 Bà Nguyễn Thị Hồng Lê Giáo viên

15 Bà Lê Thị Tú Lệ Giáo viên

16 Bà Thái Thị Ngọc Linh Giáo viên

17 Bà Trần Thị Nga Giáo viên

18 Bà Trần Thúy Nga Giáo viên

19 Bà Trịnh Thị Nghĩa Giáo viên

20 Bà Trương Thị Phương Thảo Giáo viên

21 Bà Trần Thị Oanh Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thu Phương Giáo viên

23 Bà Bùi Thị Hồng Thanh Giáo viên

24 Bà Lê Thị Hồng Thanh Giáo viên

25 Bà Trần Thị Hoài Thanh Giáo viên

26 Bà Hà Thị Kim Thoa Giáo viên

27 Bà Phạm Thị Thu Giáo viên

28 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên

29 Bà Ngô Hoàng Yến Nhân viên

30 Ông Nguyễn Nhật Anh Giáo viên

31 Ông Nguyễn Quốc Long Giáo viên

32 Bà Hoàng Thị Phương Giáo viên

33 Bà Đinh Thị Hải Đức Nhân viên

34 Bà Thái Thị Kiều Oanh Nhân viên

Danh sách có 34 cá nhân./.

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Đội Cung

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Nguyễn Thị Thanh Thu Hiệu trưởng

2 Ông Chu Hương Ly Phó Hiệu trưởng

3 Ông Nguyễn Xuân Hồng Giáo viên

4 Bà Bùi Thị Thanh Lịch Giáo viên

5 Bà Phan Thị Vân Giáo viên

6 Bà Phan Thanh Tùng Giáo viên

7 Bà Lê Thị Thanh Hải Giáo viên

8 Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên

9 Bà Nguyễn Quỳnh Chi Giáo viên - TPT Đội

10 Bà Phan Thị Quỳnh Anh Giáo viên

11 Bà Trần Thị Thảo Giáo viên

12 Bà Đào Thị Mỹ Dung Giáo viên

13 Bà Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên

14 Bà Trần Thị Thu Hà Giáo viên

15 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên

16 Bà Trịnh Thị Phi Nga Giáo viên

17 Bà Trần Thị Mỹ Hạnh Giáo viên

18 Bà Đặng Thị Thanh Thủy Giáo viên

19 Bà Võ Cẩm Thi Giáo viên

20 Bà Trần Thị Vân Giáo viên

21 Bà Phan Thị Hồng Vân Giáo viên

22 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên

23 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy Giáo viên

24 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên

25 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên

26 Bà Nguyễn Thị Hải Lý Giáo viên

27 Bà Trần Thị Thủy Giáo viên

28 Bà Nguyễn Quỳnh Hoa Giáo viên

29 Ông Nguyễn Thanh Hải Giáo viên

30 Bà Nguyễn Thị Hồng Xuyến Giáo viên

31 Bà Võ Thị Yến Giáo viên

32 Bà Lê Thị Hoài Thương Giáo viên

33 Bà Trần Thị Triền Giáo viên

34 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Quế Giáo viên

35 Bà Nguyễn Thị Ngân Giáo viên

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Lê Mao

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Hồ Thị Nga Giáo viên

37 Bà Bùi Thị Hồng Nhung Giáo viên

38 Ông Đặng Xuân Quý Giáo viên

39 Ông Trần Huy Tùng Giáo viên

40 Bà Ngô Thị Lương Nhân viên thiết bị

41 Bà Đào Thị Thủy Nhân viên Văn thư, thư viện

42 Bà Từ Thị Thủy Nhân viên Kế toán

Danh sách có 42 cá nhân./.



TT GT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Trâm Anh Hiệu trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Kiều Hoa Phó Hiệu trưởng

3 Ông Lê Quang Hoà Phó Hiệu trưởng

4 Bà Trần Thị Hoài An Giáo viên 

5 Bà Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên 

6 Bà Nguyễn Thị Thùy Chi Giáo viên 

7 Bà Nguyễn Thị Bích Diệp Giáo viên 

8 Bà Lê Thị Diệu Giáo viên 

9 Bà Nguyễn Thị Huyền Diệu Giáo viên 

10 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên 

11 Bà Phan Thị Hồng Dung Giáo viên 

12 Bà Đậu Thị Anh Đào Giáo viên 

13 Bà Cao Thị Hà Giáo viên 

14 Bà Dương Thị Hồng Hà Giáo viên 

15 Bà Lê Thị Thúy Hà Giáo viên 

16 Bà Hồ Thị Hằng Giáo viên 

17 Bà Hồ Thị Minh Hằng Giáo viên 

18 Bà Lê Thị Thu Hiền Giáo viên 

19 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên 

20 Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên 

21 Bà Đặng Thị Thu Hương Giáo viên 

22 Bà Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên 

23 Bà Trần Thị Lam Giáo viên 

24 Bà Kiều Hoa Lê Giáo viên 

25 Bà Lưu Thị Liên Giáo viên 

26 Bà Trần Thị Diệu Linh Giáo viên 

27 Bà Võ Thị Thùy Linh Giáo viên 

28 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Giáo viên 

29 Ông Nguyễn Đức Long Giáo viên 

30 Ông Võ Đình Luật Giáo viên 

31 Bà Võ Thị Mai Giáo viên 

32 Bà Hoàng Thị Kim Ngân Giáo viên 

33 Bà Dương Thị Bích Nguyệt Giáo viên 

34 Bà Nguyễn Thị Nhi Giáo viên 

35 Bà Nguyễn Thị Phương Giáo viên 

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /   /2024  của UBND Thành phố)



TT GT Họ và tên Chức vụ

36 Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên 

37 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên 

38 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên 

39 Ông Thạch Quang Thế Giáo viên 

40 Bà Đàm Thị Thu Giáo viên 

41 Bà Ngô Thị Thuỷ Tiên Giáo viên 

42 Ông Thái Văn Toản Giáo viên 

43 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giáo viên 

44 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giáo viên 

45 Bà Trần Thu Trang Giáo viên 

46 Bà Nguyễn Thị Khánh Vân Giáo viên 

47 Bà Bạch Thúy Vinh Giáo viên 

48 Bà Phạm Thị Vinh Giáo viên 

49 Bà Hà Thị Xuân Giáo viên 

50 Bà Cao Thị Hải Lý Nhân viên

51 Bà Nguyễn Thị Hà Nhân viên

52 Bà Nguyễn Song Mỹ Nhân viên

Danh sách có 52 cá nhân./.
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